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MỘT CÁCH ĐẶT THÊM RA 
Bà TIÊNG NAM VỀ KHOA -HỌC 


Y-sỹ ĐẶNG-VĂN-DƯ 


Tôi xem tập bảo Khoa Học số 3, có bài của ông Hoàng-Xuân- 
Hãn nói về pho Danh-từ khoa-học của ông sắp xuất-bản, tôi thấy 
còn thiếu danh-từ về van-vật-học và y-học, nay tôi muốn trình ra 
một ý riêng về cách đặt thêm tiếng mình về hai khoa ấy. 

Ai cũng biết là tiếng khoa học mình thiếu nhiều ; mấy lâu nay 
mình muốn dieh thường phải theo chữ tàu họ mới dịch hay mới 
đặt ra. Hiện nay cũng đã nhiều tiếng đặt ra theo cách ấy, thời nó đã 
thành hẳn như tiếng mình rồi, thi-du như tuần-hoàn (cirenlation) 
tiêu-hóa (digestion) v. v... Nhất định là những tiếng ấy mình phải 
dùng luôn cách đó; và sau những tiếng gì mà có thê dùng cách ấy 
tiện thời tự nhiên là mình dùng. 
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MỘT CÁCH ĐẶT THÊM HA TIẾNG NAM VỀ KHÓA -HỌC 


Nguyên tiếng tàu họ cũng không có sẵn. họ cũng theo ý dịch 
ra hoặc đặt ra chữ mới. Thí du như chữ tuyến § dề dịch chữ 
glande là chữ Nhật mới đặt ra gồm có hai chữ: nhục và (uyền là 
miệng thịt nhĩ nước. 

Chữ quốc ngữ mình thời đọc theo âm mà nghĩa không nhất 
định thời không có thể nào theo cách ấy mà đặt ra chữ mới đắng. 
Còn cứ theo chữ tàn mà dịch cñng có nhiều điều bất tiện là nhiều 
khi đài quá; mà khi nào cũng là tiếng dịch. Như bây giờ mình 
muốn cho gọn, cho ngắn, cứ đặt khống ra một chữ mới hỏng dính 
liu với chữ tàu, hay tiếng mình thời đã khó nhớ, khó nohe, mà e 
không ai chịu tuân theo; vậy tôi muốn dùng cách lái để đặt ra tiếng 
mới đó, 

Chữ quốc ngữ mình vốn là tạo thành theo lối lái: thí du như 
T1...À: 1a, M:.:A ma: Vậy bầy giờ mình cũng dùng lối lái đó mà đặt 
thêm tiếng mới rất là hợp lẽ, Chỉ lúc đầu đặt ra nghe chưởng tai; 
nhưng dùng ít lâu sau quen thời thành dễ nghe. Tiếng là một điều 
ước, một tập-tnie;:điều cần nhất là cho đúng, cho phân biệt rõ ràng 
môi chữ chỉ mỗi ý: nhất là về khoa-hoe, lại cần cho đdủng hơn nữa. 
Sau dùng lâu ngày, thành thuận tai thành hay. Và lại như lời ông 
Hãn đã nói: tiếng mới này chỉ dùng về khoa-hoe, thời cóö chướng 
tai cũng được. Như tiếng Pháp sung-túc như thế mà khoa-hoe vẫn 
dùng những tiếng latin đọc rất khó nohe. 


Tôi xin theo lếi lái đặt ra tiến mới về vật-họe hay v-hoe như 
sau này: Thí dụ như chữ parotide, theo chữ tàu là HT Bặnhĩ- 
ha-tuyến, có thể dịch là hạch bên tai, lái lại là Đaz: bieeps tàu dịch 
là lượng-đầu-cảu, mình eó thể dịch là bắp thịt hai đầu, lái lại là HHầu: 
artere tàu dịch là động-mạch, tiếne mình là mach-động, lái lại là 
mộc; veine, tĩnh-mach, hay mạch-lïnh lái lại la Mịch. Chữ cubitus 
và radius thời hết sức là khỏ dịch, như theo âm mà viết ra chữ 
quy-bi-tuyết và ra-đi-uyết thời một người không biết chữ iày không 
lài nào nhở đặng; vậy nhân lầy một cái nằm tronø, ! cái nằm 
ngoài mà dịch là xương-trong, xương ngoài, lái lại là xong và &oài. 
Như thế thời gọn mà cũng dễ nghe, dễ nhớ; và lợi hon vì nghe 
tiếng xong la biết ở trong, xoài là biết ở ngoài rồi; hơn là dùng 
chữ quy-bi-tuyết và ra-di-uyết không có nghĩa gì cả. : 

Tôi vân biết những chữ mới đặt ra như bai, IMỘC, XoHE, Xoài 
vẫn có nghĩa khác; nhưng nghĩa ấy có tính riêng không dê lần như 
tiếng bên Lai, trong, ngoài, 
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Lúc đầu chưa quen, xin viết như sau: Hạch Bai (bên-tai) bắn- 
thịt hầu (hai-dầu). Sau dùng quen thời bỏ chữ thích đỏ; chỉ đề 
trong tư-điền mà thôi. Muốn cho dễ phân biệt, thời lúc đã bỏ chữ 
lich trên rồi, mình nên làm hai ngoặc nơi chữ mới (bai) (xong 
xản, vẫn... 

Theo thiền ý tôi cách đặt này có nhiều điều tiện lợi : 

1l.) Được đọn và rõ; 

2.) Thanh hẳn một tiếng mới mà không phải là tiếng dịch; sau 
dùng quen có thề bố chữ trên : hạch, bắp-thịt, thành bai là parotide, 
hầu là biceps. Chở như cứ dùng chữ bên tại và hai đầu, khi nào 
cũng phải dùng chữ trên mới khỏi lầm và khi nào cũng là một 
chữ dịch. ' 


3.) Dùng lỗi lái đề đặt thêm chữ quốc-ngữ rất có lý vì quốc-ngữ 
vốn là môt tiếng lái thành ra. 

Thứ dịch mẩy chữ đây, thời biết cách này gọn hơn là bao 
nhiều: parolbidile, như theo lối hiện giờ thời dịch là sưng hach-bên- 
tai; theo lối lái thời dịch sưng bai; sang artériel, sang veineux, bây 
giờ dịch máu mach-đông, máu mạch-tnh, theo lỗi lải dịch máu 
tộc, mía ch. Xem đó thời lối mới gọn bơn biết chừng nào. 

Tôi dẫn khởi ý-kiến này, không trông rằng nhất-thiết mỗi chữ 
nảo cũng đặt theo lối này; chỉ dùng mà dịch những chữ không có 
cách øì dịch gọn hơn; mà có đặt ra cũng phải tìm kiếm cho dễ 
nghe mới được. 


Đai đề dịch phải tùy tiện, thí dụ như chữ panerẻas tiếng nhật 
đặt là chữ tuy lấy nghĩa Bÿ là chùm thịt, mình cũng không cần dịch 
theo chữ tụy, mà cũng chả cần dịch theo lối lái; mình nên nhận lấy 
tiếng là gan (foie) lá lách (rate) của mình và nhận hình cái hạch 
pancréas bơi giống lá liễu, mình đặt nó là iá liều hoặc liều thời 
tiện hơn. 

Tôi đã viết ra một tấp sơ lược về mỗ-xẻ (analomiÊ) và sinh-lý 
người ta, có nhiều chữ tôi rất muốn dùng về lối lái; nhưng không 
biết các nhà chuyên-môn khác, các thức-giả có đồng ý với lôi 
không, vậy tôi muốn trưng-ecầu ý-kiến các ngài về vấn-đề này; 
niểu có ngài nào lưu ý đến hoặc đồng-ý hoặc bất đông, xin đăng 
vào trong báo Khoa-học đề cho rộng đường nghị-luậân và nay mai 
như có hội-đồng làm tư-vựng tiếng nam cho có đủ tài-liệu mà 


suY-xét, 


MÁY XEM SAO 
Giáo-sư HOẰNG~XUÂN-HÃN 


Mùa hè sắp tới. Khi trời mát mẻ, không gian Ít mây. Nên đêm đến 
bầu trời bóng sao lóng lánh. Ngưởng mặt trông lên, thấy hằng-hà sa số 
những điềm sáng, càng nhìn càng thấy nhiều, làm cho ta rạng cả mắt. 

Không quen mà nhìn lên trởi cũng như người chưa học xem vào 
sách. Nên tuy thấy trăng sao là đẹp, nhưng ta chóng chán. Vì thể cho 
nên tôi xin hiến độc-giả một bản-đồ sao và cái máy xem sao, đề biết 
Dgày nào, giờ nào, sao nào đứng ở đâu. Tưởng là khi đã biết tên sao thì 
ta sẽ thích nhìn trời cũng như khi đã biết đọc, ta sẽ thích mở sách. Và 
chăng khi ta nghe nói nhị-thập- bát-tủ, nói sao Bắc-dầu, sao Ngâu, sao 
Chức-nữ, sao Con vịt, sao Rua, những sao có tên cỗ của ta, ta cũng muốn 
biết nó đứng vào đâu. 

Í.— Bản đồ sao 

Bầu trời hình cản. Sao chi-chít cạnh nhan, cải mờ cái sáng. Nhưng 
sao này đối với sao kia hầu hết đều không di-chuyền. Vậy ta có thề vẽ 
bằn-đồ sao cũng như ta vẽ địa-đồ. Bằn-đồ sao ta sẽ gọi là finh-đồ. 

Tôi chia bầu trời ra bai nửa : nửa Bắc, nửa Nam. Núa Bắc lấy sao 
Bắc-cực làm đỉnh. Đường phàn-giới gọi là đường ÄXích-đạo. Đối với trời 
nước ta thì đường Xieh-đao qua những điềm chính-đông và chính-tây và 
chạy vòng lên, hơi xế về phương nam. (xem hình số một) 

Sao ở nửa Bắc vẽ vào một vòng tròn. Tâm điềm là sao Bắe-cực, 


ehun-vi là đường Xieh-dao. Sao ở nửa Nam vẽ vào một vòng bằng vòng 


kia, chu-vi cũng là Xích-đạo. Hai bằng ấy vẽ ở hai mặt bìa, cùng chung 
một đường Xieh-đạo. (xem bìa sau) 

Người đông-phương cũng như là người tầy-phương, từ đời thượng- 
cô đã ghép những sao sáng gần nhau mà thành một « chỏm-sao » hoặc là 


-«@lỉinh-lọa » hay là « tinh-tú ».Cách ghép tuy là khác nhau, nhưng ở đàn 
-eũng đều dùng sự tưởng tượng mà đặt tên cả. 


Trong tinh-đồ, tôi dùng đường đen đề nổi những sao ghép theo 
tây-phương và đường đỏ nối những sao ghép theo đông-phương. Tên 


-tây-phương dịch ra thì viết bằng mực đen; tên đông-phương sẵn có 


thì bằng mực đó, những ngôi sao sáng nhất đều có tên riêng. Tôi đều 


.cho chú cả. 


Muốn tránh sự rườm rà aên tôi chỉ về những chùm sao quan-hệ mà 
thôi. Còn ai muốn biết kỹ càng thêm thì xem các sách Thiên-văn, hoặc 
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xem quyền Pháp-hán khoa-họe tự: điền của ông Taranzano hoặc đợi 
xem quyền « Vũ-trụ đại-quan » của ông Trần-trọng- Kim sắp xuất bản, 


II. — Chân trời. Sao hiện, sao khuất 
Có tỉnh-đồ trong tay cũng chưa đủ đề tìm sao ; vi sao trên trời mệt 
khi một khác. Sao có lên, có xuống, có giờ hiện, có giờ khuất. 

Mặt đất che hẳn một 
Thiển định nửa bầu trời. Nếu ta 
đứng chỗ quang - đăng 
mà nhìn thì thầy xung 
quanh cô đường chân 
trời bao-bọe. Chỉ có sao 
ở trên chân trời mới 

thấy. (xem hình số 1) 
Vả chăng cả bầu-trời 
củng quay chung-quanh 
một trục gọi là lrục pu- 
trụ. Trục nầy là một trục 
vô hình đi từ sao Bắc- 


_ mm. họ P. ... sự 
Thiên SẼ cực, tháng góc với mặi 
Hình số 1 đường Xíich-đạo cho tới 


một điềm ở phương nam xuyên-làm đổi với sao Bắc-cực. Bầu trời 
quay từ đông sang tây. Vì trục vũ-trụ chênh nên chỉ riột phần bản-cầu 
nam và một phần bán-cầu bíe lòi trên chân trời mà thôi. 

Lấy một cải định đóng vào trung-tâm tỉnh-đồ, rồi quay bản-đồ thì ta 
sẽ thấy các tỉinh-tủ đều quay cả 

Nếu bây giờ ta vẽ đường chân trời rồi cắt lấy đề đè trên tỉnh-đồ cho 
đúng chỗ thì ta sẽ thấy hiện ra trước mắt ta quang cảnh bầu trời ban 
đêm : sao nầy lên, sao kia xuống, sao nọ ở chân trời, sao kia ở thiên-dỉnh. 

Chính đó là cải mảy xem sao. 


HI. — Máy xem sao 
Vậy « Máy xem sao » gồm eö hai phần, phần tĩnh và phần động. 
Phần tĩnh là phần eó vẽ chân trời và phần động là phần CÓ VỀ SA0. 
1.) Phân lĩnh. Vẽ theo hình số 2 rồi khoét những chỗ có gạch gạch. 


Đường chân trời gồm hai nửa chạy từ chinh-đông đến chính- -tây : mội 
nửa qua chính-bắce, một nửa qua chính-nam. Nửa bắc lõm xuống, nửa 


nam lồi lên. (1) 


—— 


2. —— — 


(1) Cách vẽ bản tinh-đồ và đường chẳn-trời là theo o phép « chiếu hình nồi. 
Nghĩa là muốn vẽ một điềm Ð ở hình cầu, thì nối điềm ấy với nam-cực (hay 
bắc-cực) bình cầu rồi lấy giao-điềm của đường nổi ấy với mặt xích-đạo 
(xem hình số 1). — Xin bố tên sao Nhân-mã bên cạnh sao Cơ và sao con VịI 


trên bản tiỂh-đồ phương Bắc. 


E MAYW XEAIE SÀO 
Xung-quarh chỗ khoét có đề số 18, 19...; đó là số giờ, đúng với 
lúc Xemi sao. 
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Hình số 3: Phần tTnh của máy xem sao 
Khoảng OA và ÖB bằng nhau và đài: t1em ở Bắc-kW (Hà-nội) 

0em8 ở Trung-kỳ (Huế) 0em6 ở Nam-kỳ và Cao-mên 

Đườag chân trời là một củng vòng tròn qua ba điềm TAĐ 
hoặc ĐET 

Đường «thiên...đỉnh» (chỉ xanh) cách tâm-điềm O một khoảng 
là: 3e"6 ở Bảc-kỷ; 8em8 ở Trung-kỳ và Lào; ä3em9 ở Nann- 
kỷ và Cao mén 

Điềm O là trục vũ-trụ. Lấy cải khuy bấm mà đính trung- 
tâm bản tỉnh-đồ vào đó để mà quay 

Gập theo đường GD và cho bản tinh-đồ kẹp vào ở giữa 


Lấy một sợi dày đỏ đăng từ điềm 19 cho dến điềm 24 ở cả bai mặt 
nam, bắc. Đó la hình đường kinh-tuuốn đi từ nam-cựe dến bắc-cực và 
qua thiên-dỉnh, nghĩa là qua chính trên đầu 1a. 

Về bản-cầu bắc thì lấy dây xanh dáng từ chỗ có chữ thiên sang đến 
chỗ có chữ đỉnh. Chỗ giao-diềm của dây xanh và dây đố, là thiên- đỉnh. 

2) Phần động là cải đĩa tròn hai mặt có tỉnh-đồ Trong tỉnh-đồ in 
ngoài bìa, tôi có vẽ những sao ở gần đường xích-dao, sao ở phía bắc về 
phụ vào bán-ecầu nam và sao ở phía nam phụ vào bán cẩu bắc. Về như 
thế đề tìm sao cho tiện. 

Ngoài những sao, còn có hai vòng. Vòng trong chia làm mười hai 
thắng theo dương-lích. Vòng ngoài chia thắng ra ngày, 

Trên tinh-đồ, còn có một đường vẽ mực đen đi từ điềm 21 thắng ba 
(điềm xuân-phân) đến điềm 21 thắng chín (điềm thu-pbân), Ổó là đường 


—1 
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hoàng-đạo. Mỗi ngày mặt trời đứng một chỏ trên hoàng-đdạo. Muốn biết 
chỗ nào thì vach một đường báắn-kỉnh đi từ tàm-điềm ra đên biên đúng 
vào ngày tháng đã đề sẵn, Giao-điềm của bản-kính ấy với đường hoàng- 
đạo là chỗ mặt trời đứng trong ngày ấy. 

Còn cách ghép phần tĩnh với phần động, thì xin xem lời chú-thích ở 
dưới hình thứ 2. 
IV. — Cách xem sao 

Muốn xem sao thì trước hãt xem hôm này là ngày nào vào thẳng nào, 
và hãy giờ là giờ nảo: ví dụ lúe xem là 9 giờ tôi ngày 15 tháng nắm. Quay 
đĩa tỉnh-đồ mà đem điềm 15 tháng nắm trước diềm 91 giờ đề trên phần 
tĩnh. Những sao trông thấy ở máy là sao trông thấy trên trời, sao nào 
đúng chỗ ấy. Sao ở mặt bắc ở đĩa là sao ở bán-cầu bắc trên trời. Sao ở 
mặt nam ở đĩa là sao ở bán-cầu nam trên trời, Nào sao vừa mọc, pào 
sao sắp lặn. nào sao ở thiên-đỉnh, nào sao ở chỉnh nam đều là phân 
mình đieh-xắc. 

Trên nãy là nói về đỉnh-Hinh. Còn có hành-linh và mặt trắng thì 
không ở một chỗ nhất định trên trời, mà cũng không đi một cách đều 
như mặt trời. Nên không thể biểu-diễn trên tỉình-đồ được. Và lại mặt 
trăng thì không cần kiếm, còn hành-tỉnh thấy được thì chỉ có năm Sao 
là đặc-sắc. Những sao ấy đi gần đường hoàng-đạo và khi nào cũng sáng 
tô một cách dĩ-thường nên rất là dễ nhận. 


V.— Ngnyên-lý cách dùng máy 

Muốn hiều nguyên-lý sự cấu-tạo máy nầy thì phải biết rằng theo mất 
trông thấy thì mặt trời thay đôi chỗ đối với tinh-tú. Lúc mặt trời đứng 
vào chỗ nào thì những sso cùng với mặt trời ở trên chân trời đều bị ánh 
sảng mặt trời lấp át. Trong một năm, mặt trời đi xong một vòng trên 
đường hoàng-đạo. Ngày nào ở chỗ nào thì đã giảng rõ trên. 

Nhưng nội trong một ngày thì ta có thề coi mặt trời như đứng mọi 
chỗ in như các sao. Mà trong thời-gian ấy thì cả bầu-trời cùng quay từ 
đông sang tây một vòng. Vì thể nên mới có mặt trời mọc, mặt trời lặn, 
sao mọc, sào lăn. Bầu trời quay đều; một giờ mắt trời quay một phần 24 
của vòng tròn. Lúc 12 giờ, mặt trời qua đường kinh-tuyến nên điềm 
« ngày thắng » (tức là điềm cuối của bán kính qua mặt trời vào ngày 
tháng ấy) đứng trước số 13 ; và lúc 9 giờ tối thì điềm ấy lại đứng trước 
số 21. : _ 

Lúc nào trên trời eũng có sao nhưng chỉ có lúc mặt trời eó khuất đất 
thì sao mới thấy. Giờ mặt trời mọc hoặc lặn là giờ đổi với lúc điền mặt 
trởi ở hoàng-đạo gặp đường chân trời, Vậy lấy máy nầy, la có thể xem 
được giờ mặt trởi mọc, lặn và ngày dài ngắn bao nhiên, 

Ta lại đòn xem được ngày nào mặt trời buôi trưa đứng ở thiên-đdỉnh, 
ngày nào mặt trời buồi trưa xế về nam hay xế về bắc, và tự đó mà suy 
tính thờ:-Hãt khí-hậu. 


KHOA=HOC CÓ THẺ CHẾ 
HA VÀNG ĐƯỢC KHÔNG 3 


(Tiền theo) 


Hÿ-sư NGHIÊM~-XUÂN~-THIỆN 


Kỳ trước tôi dã nói nhờ có bảng của Mendeléef các nhà thông thải 
đoán được giữa các chất đơn có mỗi liên lạc sâu xa, nay tôi xin kề qua 
vài tính chất chung của mọi vật về phương diện vật-lý-học. 

Các bạn chắc ai cũng biết vật có ba thề : thể đặc, thê lông và thê hơi, 

Một vật ở vào thể đặc khi nó có một hình nhất định thí dụ như sắt, 
đá, gỗ..., lúc bình thường. Đối với khoa học hai chữ bình thường chỉ 
những trường hợp sau này : 1.) nhiệt độ 0- (nhiệt độ của nước đá); 
2.) sức ép 1 ki-lô-gam trên một phân vuông tây (sức ép trung bình của 
lhông khí mà ta vẫn thở). 

Một vật ở vào thể lỗổng khi nào nó không có một hình nhất định, 
nghĩa là nó có thể thay hình một cách rất dễ đàng, nhưng trong sự thay 
đồi đỏ nỏ vẫn giữ được nguyên thề-tích của nó, thí dụ các bạn có một lít 
nước, nếu các bạn đồ nó vào một cải chén hoặc một cái thau nó sẽ theo 
hình eái vỏ ngoài đựng nó nhưng lúc nào thê-tieh của nó cũng là một lít, 
trừ phi các bạn vụng về hay hấp tấp lúc chuyên nước đó từ chai này 
sang thau khác. Vậy ta nói lúc bình thường nước ở vào thê lỏng. 

Khi các bạn bước ehân vào một vườn hoa, các bạn ngửi thấy hương 
thơm ngào ngạt. Mùi thơm đó là do những chất ở vào thề hơi. Những 
chất này không có hình thề nhất định và có tính chất lan rộng ra mãi 
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không giữ nguyên một thê tích, lúc đầu mùi thơm đó ở hoa bốc lên, sau 
tỏa khắp ra xa, và đi xa xa mãi cho đến khi càng xa càng nhạt, không đủ 
sức làm động đến thính giác của mũi. Không khí bao bọc mình ta cũng ở 
vào thê hơi, vì cũng có những tính chất vừa kề qua. 

Các bạn ai cũng biết vật gì cũng có thê ở vào ba thể : đặc, lông, hơi 
được, đó là tùy theo trường hợp nóng lạnh và sức ép. 

Một miếng nước đá đem đun lên sẽ chảy ra thành nước, nếu đun nữa 
sẽ bốc ra thành hơi. Sắt, chì, kẽm... cũng vậy. Song nếu có nhiều chất 
đồi thể này rh thề khác, một cách rất rõ rệt như miếng nước đá lúc hóa 
ra nước, cũng lại có nhiều chất khi đồi thề này ra thề khác phải qua 
nhiều thê trung gian làm cho ta khó mà định được lúc nào đã hết ở thê 
này và đã sang thề khác rồi. Nếu các bạn đã được nom đúc sát, các bạn 
sẽ thấy khi sức nóng lên cao, sắt bắt ,đầu mềm dần đần mãi ra, rồi mới 
biến sang thê lỏng. Ta không thể nói rõ là lúc nào sắt đã thôi ở thề đặc 
và đã sang thê lỏng rồi. Ở trong phòng thí nghiệm vật-lý-họe người ta có 
thể làm cho một chất ở vào thề lỏng đồi sang thề hơi một cách từ từ, phải 
qua nhiều thê trung gian, kbó lòng mà biết rõ lúc nào chất đó còn ở thề 
lỏng lúc nào đã ở thể hơi. Ngay như một chất như sắt lúc bình thường ở 
vào một thề mà ta quyết là thê đặc. Nếu ta đặt miếng sắt đó trên một cái 
bàn rât vững, trên mặt bàn khoet một lỗ thủng nhỏ rồi ta lấy một cái máy 
ép cực mạnh đem ép, sắt đỏ sẽ chảy qua lỗ thủng như một chất mềm 
nghĩa là một chất ở vào thề tương tư như thề lỏng. Vả lại các bạn đều 
biết có nhiều chất làm cho các bạn phải do dự khi cần phải liệt nó vào 
thề nào như chất bơ hoặc chất mỡ đã đông lại. 

Vậy cách phân ra làm ba thê: đặc, lỏng, hơi chỉ là cách phân tạm 
thời trong mội cuộc xemn xét sơ lược mà thôi. Nếu eác bạn muốn rõ thật 
ra ba thề đó khác nhau ở chỗ nào xin các bạn tin vào một thuyết rất 
nhiều ứng dụng trong vật-lý cùng hóa-học tức là « phần-tử thuyết », tôi 
xin nói qua về thuyết này sau đây : 

Các bạn chắc ai cũng được nom những tờ vàng lá giát mỏng, có khi 
móng đến nỗi ánh sắng xanh xanh lọt qua được. Phải xếp 10.000 tờ vàng 
lá đỏ mới được một ly tây, Khi các bạn còn nhỏ chắc đã thôi bong-bỏng 
xà- phòng, những quả bóng xanh xanh đồ đỏ, đủ cáe mầu rực rỡ rất 
móng, chỉ bằng 1 phần mười vạn ! một ly tây (khi cần phải đo các 

10 000 
vật nhỏ khoa-học thường dùng một bản vị gọi là muy viết bằng chữ 
hy-lạp M.; một muy là 1 phần nghìn 1 của l ly tây, có khi lại dùng 
một bản-vi nhỏ nữa gọi là Angstroem (ăng-trôm) một Angsiroem viết tắt 
là A bằng 1 phần một vạn 1! muy nghĩa là 1 phần 10.000.000 
10.000 | 
của một ly tây. Vậy các quả bóng xanh đó ấy bề giầy 1 phần 


| 
10.000.000 
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trăm (0,01) muy hay 100 ăng-trôm. Khi các bạn đánh rơi một giọt phầm 
vào một thùng nước lớn cäc bạn sẽ thấy phầm đó lan ra, aghĩa là tự chia 
ra thành phần nhỏ mà tan vào nước đến khi tan đều cả rồi thì sẽ nhạt 
quá, cáe bạn khó lòng nhận được là trong nước đã có phầm rơi vào. 

Vậy bất cứ chất gì cĩag có thể tự chia ra thành nhiều phần rất nhỏ. 
Các bạn có bao giờ tư hồi các phần nhỏ đó có thề chia ra thành phần nhỏ 
hơn mãi mãi được chăng ? Câu giả nhời rất quan-hệ đen nền tảng của 
khoa-học. 

Câu hỏi đó các nhà triết-học đời cô hy-lạp đã nêu ra từ hai nghin 
năm rồi mà đến nay mới có đủ chứng cớ đề giả nhời một cách đích xác 
được. Tỏi xin nói ngay răng những phần nhỏ đỏ không thề tự chia mãi 
mãi thành phần nhỏ hơn được. Sư tự chia đỏ có một giới hạn, lúc các 
chất tự chia đến giới hạn đó thì thôi không thê tự chia ra thành phần bé 
hơn mà không biến đồi các tính-chất của nó được. Các phần nhỏ cùng 
cực mà một chất có thê tự chia thành ra được gọi là phần tử. Vậy các 
chất trong vũ-trụ đều bởi các phần tử (mỗi chất hoặc đơn hoặc kép có 
một phần tử khác nhau) tụ lại mà gày nên. Cũng như một đống thóc là 
bởi các hạt thóe họp lại, hoặc cũng như một tòa lâu đài dù to tát đến đâu 
cũng do các viên gạch họp lại mà tạo thành. Khi ta rỡ một đồng thóe 
hoặc một tòa nhà, vật bé nhất mà ta lấy được phải là hạt thóc hoặc viên 
gạch. Các bạn chớ vội bảo : thể hạt thóc hay viên gạch còn có thê tự chia 
ra thành mảnh bé hơn được kia mà Vẫn biết thể nhưng lúc hạt thóc hay 
viên gạch tự chia ra thanh bột hay bụi, các bạn sẽ không có thê gọi nó là 
hạt thóc hay viên gạch được nữa, vì lúc đó nó không còn tính-shất gì đề 
các bạn gọi nó là thể nữa. 

Nay các bạn đã biết « phần tử-thuyết » là thế nào rồi các bạn sẽ hiền 
rõ căn nguyên các thê của mọi vật. Một vật ở vào thê đặc khi các phần lử 
của nó gần nhau guả nên giữa các phần tử cổ những đần-lựec (sức hút) 
kết các phần tử ấy lại với nhau. Vì có các đẳn-lực ấy nên phần tử nọ khó 
xa phần tử kia được, vì vậy nên vật ở vào thê đặc có một hình nhất định, 
nếu muốn thay hình đó thì phải thẳng nội cáo đãn-tực giữa các phần tử, 
vì vậy nên phải dùng sức mạnh mới thay đồi nội hình của vật ở vào thê 
đặc. Các phần tử tay không xa được nhau song vẫn Llự động nhưng trong 
sự tự động ấy các phần tử không thê lọt ra ngoài một giới hạn được vì bị 
các sức hãn đản của phần tử bên cạnh giữ lại. Ta có thê chứng thựs 1ö 
rằng phần tử của một vật ở vào thề đặc đều cử động bằng cách sau 
này : khi ta lấy hai thỏi sắt cao độ vài phản, mỗi thôi có một mặt thật 
nhãn và thật sacb, ta ghép hai mặt nhân ấy lại với nhau, đoạn ta đem hơ 
nóng lên chừng 200 độ, sau vài giờ ta sẽ thấy hai thỏi sắt đó liền chặt lại 
với nhau như bị hàn gắn, tuy sắt đỏ không thê chầy được với một nhiệt 
độ dưới 1500 độ, Tại sao hai miếng sắt ấy lại gắn lại vào với nhau tny 
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sức nóng chỉ có 200 độ thôi : tại các phần lử đều cử động nghĩa là có một 


tốc độ riêng nhờ có tốc độ ấy nên phần tử hai miếng sắt tản từ miếng nó 


sang miếng kia nên ở ehỗ giắp nhau có nhiều phần tử lần lộn sang nhau 
bởi vậy hai miếng sắt đớ liền lại như là một miếng. Tốc độ của phần tử 
tăng theo với nhiệt độ vì thể trong cuộc thí nghiệm này nếu ta muốn 
chóng song phải cho miếng sắt có đủ nhiệt độ đề các phần tử dủ số 
nhanh mà trộn lần nhau chóng. 

Tại sao một chất ở vào thề đặc lại đồi sang thề lỏng khi nhiệt độ lên 
cao ? Ấy chỉ tại tốc độ của các phần tử đều tăng lên theo độ nóng, khi 
độ nóng ấy đủ. các phần tử có đủ số nhanh, nên đi xa được các phần tử 
bên canh lên một chút, các dẫn-lực giữa các phần tử vì đó mà yếu đi nên 
các phần tử không giữ nhau một cách chặt chẽ nữa vì vậy mà ta có một 
chất lỗng nghĩa là một chất thay hình rất dê. Xong nến nhiệt độ càng, 
tăng, tốc độ của phần tử cũng tăng cho đến khi đủ sức vượt qua nồi 
vòng thế lực của sự hấp dẫn giữa các phần tử ; khi đó các phần tử sẽ 
không còn vướng víu gì với nhau nữa, và sẽ cử động một cách rất tự do ; 
ấy là chất đã sang thề hơi, Cũng vì các phần tử khỏng vướng víu nhau 
nữa nà một chất ở vào thê hơi có thể hoặc lan rộng ra khi không gặp 
sức gì cần trở hoặc có thê thu hình lại khi bị đè ép. 

. Sau khi tôi giới thiện với các bạn các phần tử của mọi chất cùng 
cách hành đòng của nó rồi, chắc có bạu muốn hỏi kích thước của nỏ ra 
sao 9 Tôi đã nói khi cäc bạn thôi bong bóng xà-phòng các bóng xanh đồ 
ấy mỏng kém 1 phần 100.000 ly tày( 1 iy), vậy phần tử của xà-phòng 


x"“ayu 


100 000 
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, 100.000 


quả bóng xà-phòng chỉ có một lớp phần tử. Thảit ra phần tử còn nhỏ hơn 
thế. Vả lại kích thước của phần tử của chất này không như kích thước 
của phần tử của chất khác. Song cứ trung bình mà nói thì có rất nhiều 
nhề làm cho ta có thể tạm coi các phần tử của các chất đơn (phần tử của 
các chất kép phức tạp bơn, nhất là nến các chất kép đó là những chất 
của các sinh vật) như hình một trái cầu, đường kinh bắng một vài ăng- 
tờ-rôm (angsfroem) nghĩa là một vài phần 10 triệu một ly tây ( | 
10.0U0.000 
ly) kích thước đó nhỏ guả nên ra ngoài trí tưởng tượng của)ta cũng như 
kích thước của vũ-trụ trái lại vì to quá mà cũng ra ngoài trí tưởng tượng 
của ta. Một điều đáng làm cho ta suy nghĩ là tạo-hóa đã đặt ta vào giữa 
hai vũ-lrụ trái ngược nhau : một vũ-trụ hết sức to, một vũ-trụ hết sức 
nhỏ. Các phần tử nhỏ như vậy, mắt ta dù dùng kính hiền-vi cũng không 
nom thấy nó được. Kinh hiền-vi chỉ có thề giúp ta nom thấy một 
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chất nhỗ không bé kém 4 phần 10.000 của một ly tây( 4 ly hay 
10.000 
0,4 hoặc 4.000 ăng-tờ-rơin cũng vậy). Phần tử chỉ nhỏ bằng khoảng một 
vài ăng-tờ-rơm nghĩa là nhỏ kém 4 000 lần một chất nhỏ nhất của ta có 
thể nom thấy bằng kính hiền-vi được, vậy ta không bao giờ có hi-vọng 
nhìn thấy phần tử một cách trực tiếp được. Nhưng ở trong vũ-rụ có 
nhiều chất mà các bạn tny khẳng nom thấy song các bạn rất chắc chắn 
rằng chất đó có. Cáo bạn cỏ ai nom thấy gió đâu mà eắc bạn ai cũng biết 
khi nào eó gió thôi: các bạn chỉ nom thấy hoặc bụi bay, hoặc lá cây rang 
động là đủ tin là có gió. Đối với phần lử cñng vậy. Tuy kính hiền-vi 
không làm cho ta nom thấy các phần tử một cách trựe tiếp được tuy các 
nhà bác học khi dùng kính hiện-vi thường thưởng nhìn thấy trong tầm 
kinh nhiều chất (cốt nhiên là nhỏ) tự động một cách bối rối : chạy ngang 
chạy giọc mà chung qui vẫn không đi xa được quá chỗ mà các vật ấy 
đứng lúc thoạt đần tiên. Nếu chất đó có một hình không đều đặn người 
ta có thê nhận rõ được chất đó không những chỉ tự động mà thôi, lại còn 
quay tròn một cách bối rối nữa. Nhà thảo mộc học Brown lìm thấy sự 
tự động ấy trước nhất nắm 1827, nhưng không hiều duyên do tại đâu. 
Mãi dến năm 1880 nghĩa là gần 60 nắm sau nhà vật lý học Gouy. mới 
kháắm nhá ra được rằng sự tự động ấy do bởi sự tự động của các phần tử 
của nước. Các phần tử này có tốc độ chiếu theo đủ các chiều, khi các 
phần tử này va phải một chất nhỏ sẽ làm cho chất đó lay động song vì có 
số phần tử đông quả và mỗi tốc độ chiểu theo một chiều khắc nhau nên 
vật bi va phải chỉ lay dòng hoặc soay tròn mà không xê dịch đi được 
mấy. Vậy tự động Brown là một chứng cở hiển nhiên cho ta biết phần tử 
quả là có và các phần tử đó tự động thật. Vì phần tử bé nhỏ như vậy, 
chắc các bạn cũng đoán phẩi có rất nhiều phần tử mới làm thành một số 
cân 'rất nhỏ của bất cứ vật gì. Các nhà thông thái đã tìm thấy rằng 
khi một chất ở vào thể hơi lúc bình thường (nhiệt độ 0°, sức ép 1 
ki-lô-gam trên một phâu tây vuông) cứ trong 22,4 lít thì eó vào khoảng 
600. 000. 000. 000, 000 000. 090.000 phần tử. Con số không lồ này khoa 
họe gọi là số Avogadro, tên nhà bác-học Ý nghĩ trước tiên đến nó. Theo 
phép tơán -học ta viết nó là 6x1023 nghĩa là số 6 nhân mấy số 1 có theo san 
23 con 0. Số Avogadro các phà bác-học dã nhiều lần tìm ra bằng các 
phương pháp khác hẳn nhan, tuy vậy mà số tìm thấy không chệch ra 
ngoài con số 6x10? bao nhiêu. Nay tôi tạm tính đề các bạn rõ phải có bao 
nhiêu phần tử mới thành được 1 phần nghìn của môi gam tây vàng. Một 
con tỉnh rãt dân đi sẽ cho các bạn biết nhất có chừng 3000 000,900.000.,000.000 
(3x1018) phần Llử vàng mới gày,thành1 phần nghìn 1 của một gam 
I1 000 

vàng. Các bạn nêo nhớ lấy con số đó nó sẽ có Ích dụng về sau này. 

: (Còn nữa): 


CÂY ĐÀN BẦU 
Giáo-sw NGUYÊNÑ~-THÚC~HÀO 


Tặng cúc bạn liệt-uiên Hội 


Hỏa-Lạc ở Huế (1937-1939), 


Chỉ trông thấy cây đàn bầu là ta đã phải ngạc nhiên. Nó chỉ có một 
sợi giây đồng căng thẳng trẻn một cái hộp dài, bằng gỗ, nằm úp. Sợi giây 
ấy, người ta đã cột một đầu vào eái thùng gỗ, còn một đầu nữa, người ta 
Tuồan nó vào trong một cải bầu mà cột vào cán bầu. Cải cần này là một 
cải (trục nhỏ và dẻo (làm bằng gỗ khể), đầu to cắm vào cái thùng, còn 
đầu bé thì tự do uốn qua lại. Giữa chừng, nó mang cái bầu nói trên. 


Đến lúc đã xem kỹ một người gảy đàn bầu, ta lại ngạc nhiên hơn nữa. 
Gây đàn bần không phải như gảy đàn khác. Không những chỉ có việc 
lấy một cải que nhỏ bật giây cho ra tiếng mà thôi đâu. Trước hết, người 
ta ấn cạnh bản iau 0uào giây, rồi mới đánh oào giây. Đánh ong, cất ta 
ngay, đề cho toàn cả sợi giây rung động. Người ta làm hai việc ấy với một 
tay mà thỏi là tay phải. Tay trái, họ còn phải dùng nó mà uốn cái que 
đẻo mang cái bầu kia mà Ï 


Thế rồi, !ö-mò, ta muốn đàn thử. Thì Trời ôi! ta cũng làm y như 
người gảy đàn khi nãy, nhưng chẳng tạo ra được tiếng nào cả, chỉ nghe 
4tich-tch » mà thôi1 Với mấy cây đàn khác, đâu có thể! Tuy không biết 
đàn mặc dầu, những cầm đàn nguyệt hay đàn vi-ô-lông, chẳng hạn, ta 
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cũng có thề cho ra Liếng được, không hay đi nữa thì cũng ra tiếng, Còn 
ở đây, chẳng được tiếng gì cä. Họa chăng ta có quên ẩn cạnh bàn tay vào. 
giây, thì được nghe một tiếng « phèng » rất buồn cười. 

ThÌ ra cầy đàn bầu nó có cái gì bí-mật, khác hẳn tất cä các đàn khác. 


Trong những đàn khác, thứ thì nhiều giây, thứ thì ít, Thứ nhiều 
glây (như pi-a-nö, đàn tranh hay là đàn thập-lụe, vân vân) thì môi giây 
cho ta nghe một tiếng nhất-định mà thôi. Còn thứ đàn ít giây (như đàn 
nguyệU thì mỗi giây cho ta nghe nhiều thứ liếng, nhưng đỏ là vì hai lẽ: 
mọt là đàn có phiểm thì nhạae -sĩ lấy ngón tay hoặc một vật gì mà ấn giây 
vào một cái phiếm, hai là đàn không có phiếm (vi-ô-lông, đàn nhị) thì hẹ 
ăn giầy vào một thanh gỗ nhỏ hoặc là họ chỉ ấn ngón tay vào Siày cũng 
đủ. Làm như thế, khúc giầy rung động nó ngắn đi, âm phát ra cũng 
khác đi. Trái lại, trong cây đàn bầu chỉ độc có một giây mà người gảy 
cũng không thêm bớt chiều dài của nó băng cách nào hết. Tuy họ có ấn 
cạnh bản tay vào giây thật, nhưng lại buông ra nga, đề cho toàn cả qiâu 
rung động. Thể mà đàn bầu vẫn cho ta nghe đủ mọi thứ tiếng, không 
kém gì đàn khác. _ 

Tính-cách đặc-biệt của đàn bầu là ở chỗ đó, Muốn hiểu, ta nên nhớ 
lại mội vải điều rất thông-thường trong khoa Âm-Họce, mà la đã có học 
tai lLrường Trung-Học ngày xưa, 


Khoa Ảm- Hạc là một ehi-phái của khoa Vật L Học. Âm- Học chuvên 
về đn, là những cái gì tai ta có thề nghe được. Các âm chia ra làm hai 
thứ: nhạc-dm và lạp-âm, Tap-àm là những tiếng thưởng, hỗn-độn, thô- 
tạp, như tiếng đụng chạm, tiếng nô, thí-dụ như bàn ghế chạm nhau, 
chéa đĩa rơi vỡ, súng nồ, tạo thành tạp-âm. Còn nhạc-âm thị trang-trẻo. 
như tiếng chim hót, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng chuông, 

VÌ sao mà có âm 9 

Khoa-Học trả lời rằng: 

Sẽ có âm, mỗi khi một vật nào bị chăn-động, do một cở gì, Và cớ 
một vật chuyển sr chấn-động ấy đến tai ta. 


Một sợi giây có chẵn-động, vì có ai gảy, một cái chuông có chấn- 
động, vì có ai gõ, thì phát âm, Những chất gọi là có đản-hồi, mới có 
chấn-động. Có đàn-hồi, nghĩa là sau khi biến hình vì một nguyên-nhân 
gì, nền nguyên-nhân ấy hết đi, thì trở lại với hình-trang cũ. 


Ta hãy lấy mệt giây đàn làm thí-dụ. Ta lấy ngón lay gảy giây đản 
ñY, rồi !a buông ra. Có đàn-höồi, giây vẫn rung-động. Sự ru 


Ầ ng động ấy gọi 
la sự chần-dộng, vì mỗ: phần- 


'W của sợi giây qua lại đền-đều như quả 
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lắc đồng-hồ (ahưng nhanh bơn nhiền). Thì-giờ qua-lại một vòng (đi-về) 
gọi là chu-Èÿ. Trong một giây đồng-hồ, có nhiều chu-kỳ, nghĩa là phần- 
tử cử-động qua lại nhiều vòng. Số chu-kỳ trong một giây, gọi là tần số 
(hay là cấp số). 

Tần-số là một đức-tính thứ nhất của sự chấn-động. 

Một đứe-tinh thứ hai là khoảng dài từ vi-trí trung-bình của phần-tử 
cử- động cho đến một vị-trí cùng-tận của nó. Khoảng dài ấy gọi là biên độ, 

Khi mà sự chấn-động đã sinh ra trong môt vật nào, nó sẽ nhờ một 
vật khác chuyền đến tai ta, Vật khác ấy là không-khí. Từ không-khi, 
sư chấn-động của giày đàn chuyền đến màng tai của ta, làm nó cũng bị 
chấn-động. Thành ra ta nghe âm, nghe tiếng đàn. 

__ Nếu ta ở xa đàn quá, thì chẳng nghe thấy gì sả, là vì trong lúc chuyền 
qua không-khí, sự chấn-động càng lâu càng yếu, nghĩa là biên-độ của 
nó càng nhỏ hẹp, tuy tần-số vẫn y nguyên. Vì ta ở xa quá, sự chấn-động 
tan mất trước khi đến tai ta. 


Về sự chuyền âm, ta sẽ nhớ rằng : 

1. — Chất có đàn-hồi mới chuyền được âm. 

2, — Chuyền âm đi mau hay chậm là tùy chất: trong không-khí thi 
âm đi được 331 mét trong mỗi giây, trong nước thì 1435m, mỗi giây, 
trong đồng thì 5560mm. môi giây. Những số ấy gọi là ¿iốc-đồộ. 

3. — Trong khi âm chuyền đi thì chu-kỳ vẫn không đồi, và vì vậy, 
tần-số cũng không đồi. Duy chỉ só biên- độ thì nhỏ dần, vì sự co-xát làm 
tđiêu-tăn năng-iượng dần dần. | 

4.— Sự chấn-động chuyền đi (cũng gọi là âm-ba) có thê dội trở lại 
(gọi là sự phẩn-z+4), nếu nó gặp một vật-thề ngăn trở nó. Sau khi phẳn- 
xa, sự chấn-động chỉ bớt biên-độ, mà chu-kỳ và tần-số thì không thay 
đồi. Tiếng dội trong núi, ai cũng đã nghe cả. 

õ. — Trong thì giờ một chu-kỳ, sự chấn-động chuyền đi được một 
khoảng dài gọi là irưởng-độ của âm-ba. Nếu ta gọi tốc-độ là V, chu-kỳ là 
"T, trường-độ là L, thì : 

ESvệT. (l) 

6. — Mỗi khi đó sự phẳn-xạ, thì có sự giưo-(hoa âm-ba. Nghĩa là nhiền 
sự chấn-động hòa-lẫn nhau. Vì thế mà có chỗ không động tí nào, gọi là 
« nủi » (thắt), và có chỗ thì động đến cực-điềm, gọi là « bạng », Lấy Toán 
mà suy thì ta sẽ thấy rằng khoảng dài giữa hai nút tiếp nhau, hoặc bai 


L 
bụng tiếp nhau, tức là một nửa của trườn§-dộ ( 2 } 
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Thí-nghiệm cho ta biết rằng tại ta chỉ có thể nghe được những sự 
chấn- động từ tần-số 16 đến tần-sõ 20.000. 


Nhạc-âm là những âm cỏ chu-kỳ nhất-định. Tap-âm, trái lại, không 
có chu-k ỳ nhất dịnh, rõ rệt. 

Đối với ta, nhạc-âm có những đức-tính sau này : 

1, — Độ-cao. Thí-dụ như tiếng cống trong nhạc ta cao hơn tiếng xê, 
hay tiếng xàng. Tiếng nói trẻ con cao hơn tiếng nói cña người lớn. 

2. — Cưởng-đó. Ấy là sự to nhỏ của âm. 

3, — Sắc. Thí-dụ: tiếng đàn tranh (thập- lục) thì thanh-rmmảnh, tiếng 
vi-ô- -lông thì đầy-đặn, tiếng sáo trong và nhẹ, ba thứ tiếng ấy khác nhau 
về âm-sắc. Về âm-sắc thì tiếng tơ, tiếng đồng hay tiếng gió khác nhau 
Chữ họ đàn tranh lên ngang với chữ họ đàn nhị, chẳng han, vẫn khác 
chữ này về âm-sắc. 

Đức-tính của âm đều do ở các đứe-tính của sự chấn động đã nói 
lrên mà c0: 

1, — Độ-cao của âm phụ-thuộc với tần-số, thí-du : chữ Las tần-số là 
435, chữ Do; tần-số là 261. Tần-số to thì âm cao, tần-số nhỏ thì âm thấp. 

2. — Cường-độ của âm phụ-thuộc với biên-độ của sự chấn-động. 
Biên-độ to thì âm to, biên-độ nhỏ thì âm nhỏ. 

ở. — Sắc của âm thì li nca với những họa-âm, mà ta sẽ nhắc 
lại san này. 

Nếu bây giờ ta trở lại với giây đàn khi nãy : một sợi giây bằng tơ hay 
đồng, dễ uốn, căng ra cho nặng, hai đầu bất động. Ta gảy nó với ngón 
tay, nó phát âm ra, với những đức-tính theo pháp-tắc sau này: 

I.— Tần-số tỷ-lệ-ngược với độ-đài của sơi giây. Nghĩa là nếu giây 
ngắn đi chỉ còn một nửa, thì tần số tắng gấp hai. Giây càng ngắn thì âm 
cảng cao, 

2, — Tần-số theo pháp tỷ-lệ-ngược đối với thiết- diện. Như thể là 
giây cảng to thì âm càng thấp. 

3. — Tần-số theo tỷ-lệ với cán-số bực hai của sức-căng của giây. Giây 
càng nặng, âm càng cao. 

4. — Trường-độ của âm-ba bằng nửa độ-dài của sợi giây, nếu ta chỉ 
nghe tiếng to nhất xuất ra mà thôi, không đề ý đến họa-âm: rất nhỏ mà 
ta sẽ nói sau. 

Xem như trên đây thì nếu ta gây đàn bầu như gảy dàn khác (đàn 
nguyệt chẳng hạn) thì gầy chỗ nào ta cũng nghe một âm như nhau cả. 
Nhưng may thay, lại có những họa-âm. Tôi xìn nói rõ hơn. 
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Ngón tay ta gay ở điềm M của sợi giây AB (xem hình), làm cho phần- 
tử M có chấn-động. Sự chấn-động ấy chuyền về phía A và phia B rồi 
đội lại. Thành ra có sự giao-thoa âm-ba : 


A — M — ị B 


rồi trên giày ta sẽ có những chỗ nút và chỗ bụng. Dẫu sao thì A và B đều 
Sẽ là nút cä, vì không cử động. Nhưng trừ A và B ra, còn có thề có nhiều 
nút khác Duy những nútấy phải cách đều nhau, vì khoảng dài giữa hai 
nút tiếp nhan là trường-độ chia hai. Và những nút ấy lại phải chia AB 
ra từng đoau bằng nhau. Ta có thê có nhiều trường -hợp : 

1.— Chỉ có A và B là nút. Như thế thì trường-độ L, của âm là 
AB. Toán cho ta biết rằng tần-số N¡ bằng _ 


2 1 V 2V : 
—._.._ — —— › đẳng thức (1)). 
Nì T L AB (theo đăng thức (1)) 
2, — Có 3 nút. Khi ấy thì trường-độ. 
\B 4V 
Mĩ ES TIỆ HÁN ÊNFEPEtranimoiil 


Tần-số bây giờ chỉ bằng một nửa tần-số trong trường-hợp trên. 
ở. — Có 4 nút: âm xuất ra sẽ có tần-số. 
l»..c  N¡ 

Và cứ thể mãi... 

Tất cá những trường-hợp có thê có đồng thời, trừ ra một vài trường- 
hợp đặc-hbiệt trong số ấy. Cho nên ta nghe luôn cả mấy âm Nị,Ñ› Na... 

Âm NI ta gọi là đm cơ-bản, bay là họa-âm thứ nhất, ta nghe nó rõ 
hơn cá, vì nó là to hơa mấy âm sau này nhiều lắm. Âm N»› ta gọi là họda- 
‹qm thứ 2, âm Na là họa ấm thứ 3, v. v... 

Trong äm-nhạc ta, thì nếu ta gọi âm eơ-bản là hò, họa âm số 9 sẽ là 
họ (vào bậc thu § trên hò), họa âm thứ 3 sẽ là xê (vào bậc thứ 5 trên họ), 
họa-âm thứ tư là lin (bậc thứ 8 trên họ), họa-âm thứ õ sẽ là xừ (bậc thứ 
3 trên liu), họa-ầm thứ 6 sẽ là xế hay là ý (bậc thứ õ trên lin). 

Trong âm-nhạc tây thì nền âm cơ-bản là do3, họa-âm thứ 2 là do4, 
họa-âm thứ 3 là sol4, họa-âm thứ tư là đoãñ, vân vân... 

Nhưng tôi xin nhắc rằng chỉ có âm eơ-bản là ta nghe rõ mà thôi. 

Vậy thì nẻu ta muốn nghe riêng một họa-àm cho rõ ràng thì phải 
làm thế nào ? 

ý Cầu hỏi ấy, người đã sáng-tác ra cây đàn bầu cho ta biết trả lời nó 
thê nào. 


_n sứ "3 + f ta ' - II. " - * j8 : w „ 
Gát đặc-biệt của đản báu là khi người ta gấu oào sợi giây chỗ nào là 


„chỗ ấu thành: một cái nát, Vì trong khi gẫy, chỗ ấy không cử-động đươc, 
có cạnh bản tay nhạc-sĩ ấn vào đó. 
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Như thế thì ta có thê chọn núi vào chỗ nào tùy ý ta, 

Nếu ta muốn nghe họa-âm thứ 2 (họ) thì ta phải làm mất àm eơ-bản 
đi. Ta sẽ gảy ở điềm C, chính giữa AB, gảy theo cách gảy đàn bầu. € sẽ 
là một cái núi, Ta sẽ có 3 nút tất cả, không có thê có hai nút được. Ta sẼ 
nghe âm họ như âm eơ-bản vậy. Chẳng khác gì như sợi giây đan ngắn 
lại chỉ còn một nửa. 


để ¿ f 
GŒF E Ð F: E E7 b7 EƑE 
G *: HH, œ1 sả Œ” 


Nếu ta muốn nghe họa-ảm thứ 3, ta sẽ chia AB ra ä doạn bằng nhau 
AD — DD — DB. Ta gảy vào điềm D hay D' Ta sẽ nghe họa-âm ta 
muốn (Xê). 


Nếu ta muốn nghe họa-âm thứ 4 là liu thì ta chia AB ra 1 đoạn bằng 
ubau AE, EE, EE”,E' B. Ta gảy vào một điềm nào trong 3 điềm l, E', E” 
(trừ ra E, vì gầy ở E' ta sẽ nghe họa-âm thứ 2). 

AB 3 


AE — -=—— = .-—ˆ AÙ, 
4 4 
Muốn nghe họa âm thứ ð (xừ) thì gầy vào mãy điềm F, E', F”, E”. 
À 4 
AE = Sen —— th ÀE.. 
5 5 


Muốn nghe họa-âm thứ 6 thì gầy vào một trong mấy điềm G, G, G*, 
G”, G”” (trừ ra G, G”, G” vì trùng với D, Œ, D), 
AB 2 


AÀG —— J.ư —— '61 AF. 


Lên eao hơn họa-âm này, ta khó mà nghe rõ được nữa, vì sỐ nút 
nhiều quá, thành ra biên-độ của âm nhỏ đi nhiều lắm, Vả lại sợi giây 
đồng của ta mà ngắn đi nhiều quả thì ta không thê coi nó là dễ uốn nữa 

Nói tóm lại, nhờ sự giao-thoa âm-ba, cây đàn bầu có thề cho ta nghe 
những âm sau này : 

Gảy ở điềm € thì ra âm Họ 


Ẳ —— — ÏÌ)——— XÊ 
—— — E——- — Lin 
—— — F——— Xừ 


Sta0) năn and 0À 
Người đàn tuy có thề gây ở mấy điềm D' (xô), E“qiu), F,.E” và” 
(xừ), nhưng họ không bao giờ gảy ở mấy điềm ấy cả, vì họ không cần 
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đến.'Song,'thiết nghĩ rằng ta nên lợi đựng điềm F” khi nào thuận tay hơn 
điềm F, vì né cùng gần mấy điềm khác. Tất cả các điềm từ À, nghĩa là 
từ cái bầu, đến C, nghĩa là chính giữa giây, đều dùng cả. Các điềm từ 
C đến B không cần đến bao giờ. 


" 


Mọc đến đây, chắc có một số độc-giả tự hỏi rằng: « Thế thì còn mấy 
am khác như , xàng, cổng, u, xáng thì làm sao mà nghe được ?›, 

Chẳng khó gì. Người ta dùng đến cái trục dẻo mang cải bầu. Nhờ 
cải trục ấy, người ta có thề thêm hay bớt sức-eăng của giầy đàn. Muốn 
cho giây căng thêm thì uốn trục qua bên tả (dùng tay trải mà uốn), 
muốn giây bớt căng thì uốn trục qua bên hữu. Ví dụ ta gảy ở điềm € mà 
uốn trục sang trái, thì không ra họ, mà ra xự hay xừ (xừ thấp), mà uốn 
sang phải thì ra tồn và xệ. Bảng kê sau dây cho ta biết công hiện của 
cách dùng cái trục dẻo kia, 


Uốn trục sang trái Uốn trục sang phải 


thì nghe những âm; thì nghe những âm : 


Xự Và xử tồn và xế 
l (xê) công và liu Xự và xảng 
Í⁄ (liu) ụ công 
F (Xù) | xáng u và liu 
G (xế) công (trên) xáng | 


Không nói thì độc-giả cũng biều răng uốn trục phải có chừng thì 
mới ra đúng âm, nếu uốn quả hay không đủ thì nghe sai âm, người đàn 
gọi là « đàn lắng ». : 


Thể là tính tò-mò của ta đã đem đến cho ta một kết-quả: ta đã hiều 
VÌ sao cây đàn bần, rất đơn-gian, có thề cho ta nghe đủ các bậc trong 
âm-giai của nhạc ta và tất nhiên nỏ cũng có thê cho ta nghe cáe bậc trong 
am-giai nhạc Tây ; ta đã hiều tính-eách đặc- biệt của cây đàn ấy. 

Khác với những đan khác, đàn bầu dùng đến hai pháp-tác của Âm- 
học là pháp-tắc giao-thoa và pháp-tắc 0ề sứửc-căng. Pháp-tắc sau thì các 
đàn khác có dùng đến, nhưng mà dùng có han, còn đàn bầu thì dùng nó 
một cách rộng-rãi, không giới hạn. Đến pháp-tắc giao-thoa thì chỉ có 
đàn bầu dùng đến mà thôi, không có cây đàn nào dùng đến nó bao giờ. 
Người ần-sĩ đất Thừa-thiên đã phát minh ra cây đàn đặc-biệt ấy, chiếc 
Nam-cầm ấy, chắe hẳn là một nhà khoa-họe tHinh-xảo, 


⁄ rug Lo St ve x... 
HÓA=HQỌC TOÁT=YÊU 
Giáo-sư NGỤY-NHƯ~-KONTUM 
GHƯƠNG THỨ _ TƯ 


PHƯƠNG-PHÁP VIỆT TẮT CỦA HÓA.HỌC 
KỲY-HIỆU VÀ CÔNG-THÚC 


HKý-hiệu và công-thức 


l') Đề tiện việc giẳng-giải và cũng muốn tầng sự hiều biết của 
ta về Hóa-họe, các nhà thòng-thái thấy cần phải mô-tả cáe chất hỏa- 
học bằng những đắu-hiệu riêng, vừa liện-lợi về phần viết và đọc, vừa 7 
khêu gợi được trong trí tất cả những điều mình đã hiều biết về các 
chất ấy, 

Thoạt tiên, họ cũng đồng-ý dùng những chữ cái đề chỉ những 
chất đơn. Những chữ ấy toàn là chữ eái đầu-tên của nguyên-tố, 
trong Pháp ngữ hoặc La-tinh ngữ. Thi-du như than, thì đựng một 
nguyên-tô người Pháp goi là các-bon (earbone) bởi thế viết bằng 
chữ G, Chữ © tức là ký-hiệu của chất các-bon. Khinh khí và dưỡng- 
ki, tiếng Pháp gọi là hy-drô-gien (hydrogène) và Ốc-XYy-gien (oxy- 
gène) nên đặt chữ H và Ó làm kỷ hiệu, v. v. Cũng có lúc hai, ba 
chất có tên trùng chữ cái như các-bon, can xỉ (caleinm) và đồng 
(cuivre), cát-mi (cadmium). Thì người ta phải ghép thêm sau chữ 
cái một chữ con lấy trong các chữ của tên chốt hoặt chữ thứ nh 
thứ ba, Thí-dụ can-xi thì viết ký-hiệu là Ca, đồng thì viết Cu và eát- 
mỉ (eadmium) thì viết Cd. Các ký-hiệu ấy tuy viết bằng tên cáe chất 
trong tiếng Pháp nhưng về sau cả hoàn-cầu đã công-nhận, nên bây 
giờ không còn nước pào là không thòng-dụng, và ký-hiệu đã thành 
một thứ thế-giởi ngữ, rất tiện-lợi cho các nhà hóa-họe. 
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Vậy thì 90 nguyên-tổ có 90 ký-hiệu đã đỉnh xong. Bây øiờ nếu 
ta muốn chỉ một chất kép nào, thì chúng ta đã biết cách phân-tích 
chất ấy ra đề xem trong chất kép ủy có những nguyên-tố ơi. Rồi 
ghép ký-hiệu của các nguyên-tố lại làm thành một «eông-thức » đề 
chỉ chất kép. Thí dụ như chất nước thì eó khinh-khí (hy-drô) và 
dưỡng-khí (ốe-xy), vậy ta có thể viết công-thức của nước là HO; 
thán-khí (a-nhyt các-bon-nic, vì gồm có các-bon hợp cùng ốc-xy 
nên cỏng-fhức có thê viết-là CO. 

Như thế được hai điều lợi: một là khỏi phải tốn công tìm kiếm 
một ký-hiệu cho chất kép; chưa kề rằng chất kép hàng nghìn triệu, 
biết lấy chữ đàu dùng cho đủ, nếu không muốn ghép ba, bốn, năm 
chữ lại. Điều lợi thứ hai là đọc thấy ceông-thức của một chất kép ta 
nhớ được ngay những nguyêẻn-tế hóa-hợp thành chất ấy. Vậy thì 
công-thức của một chất kép tức là môt nhóm ký-hiệl góp lai bằng 
tất cả ký-hiệu của các nguyên-tố đã hợp thành chất kép ấy. Và cũng 
như ký-hiệu dùng đề chỉ nguyên tố, eông-thức dùng đề chỉ các 
hợp-chấãt. 

Nguyên-tử-lượng và phân-tử-lượnng 

2') Nhưng thế vẫn chưa đủ. Viết công-thức một hợp-chất mà 
chỉ ghép ký-hiệu những nguyên-tố gồm lại, thì không cho ta biết 
được định-lượng các chẳt-đơn đã hợp-hóa thành chất kép. Không 
những thế mà thôi, có khi hai, ba hợp-chắt cùng đều mãy qguyên-tố 
giống nhan, nhưng chỉ khác nhau vì tỉ-lượng hợp-hóa thì kiều viết 
trên này sẽ phải giống nhau 

VÌ hai lễ ày, nên ngày từ đầu, ông Dalton đã nghĩ Lăng viết 
công-thức một họp-chất cần phải chua rõ tỉ-lượng các nguyên-tố. 
Thoat tiên, ta có thê chua bên phải ký-hiệu nguyên-tố bằng con số 
nhỏ và sụt dòng, cải lượng phần trăm của nguyên-tố ấy. Thí-dụ, 
nước có 8§,9'/. ốc-xy và I1,1°/. hy-drô ta có thê viết công-thức là 
H O  .Hoặc a-nhyt cac-bon-nie có 37,3'/. cac bon và 72,71. ốc- 
Il,1 85,9 
xyt thì công-thức sẽ viết là si h O Bội Như thế kề cũng tam được 

đứy dân 


và những hợp-chất như nước và nước dưỡng, trùng về nguyên tố 
và chỉ khác nhau vi định-lượng hợp-hỏa sẽ được mô-tä bằng những 
công-thức khác nhau vì những eon số con chua đdưởi dòng. Thi-du 


nước và nước-dưỡng sẽ viết công-thức là H O VD bì su, 
I11 88,9 °,j - U4,1 


Nhưng bất-tiện của những công-thức như thế các ngài thấy 
ngay. Một là nến một hợp-chất gồm bằng nhiều nguyên-tố thì công 
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thức sẽ rất rườm không những vì ký-hiệu đã nhiều mà sẽ vì: eáe-số. 
con chua thêm. Đến lúc viết và đọc sẽ iòng-thòng không biết đến 
đâu mà kè. Phương chỉ những định-lượng hợp-höa cũng không lấy 
gì làm chắc chắn cả, ngày nay phép phân-tích định-lượng của ta 
dụng hết công-phu đã cho ta những con số ấy. Biết đâu ngày mai 
kia phép phân-tích hoàn-hãäo hơn, cách eân-lường triệt-đề hơn, sẽ 
không đem lại cho ta những con số khác xa. Ngày ấy công-thức của 
chất ấy phải thay đôi, thêm một sự rắc-rối cho sư học-hành và eẳn- 
Irở cả sự tiến-bộ của Khoa-Học. 

Vì thế, ông Dalton nghĩ ngay ra cách viết công-tliức cho: tiện 
lợi hơn, nhất là dùng những con số chua dưởi được đơn-giän hơn. 
Ông Dalton, suy-nghĩ về vấn-đề ấy và nghiệm rằng các chất đã hợp- 
hóa theo những định-lệ rất đơn-giän (định-lệ của Dalton và Richter} 
thì hẳn ta phải có cách viết công-thức các hợp-chất được đơn-giản. 
Nghĩ thế ông Đaltlon phảt-minh ra được phương-pháp viết tất mà 
hiện nay không ai là không dùng. Phương-pháp ấy đạai-cương nh 
sau này : 

Ta nhất-định ngay rằng ký-hiệu của một ngwyên-lố sẽ không 
những chỉ tánh của nguyên-tố ấy mà thôi, mà còn chỉ môt lượng 
nhất định của chất ấy nữa. Thi-dụ O sẽ là biểu-hiệu 16 gam chất 
ốc-xy (dưỡng-khi). Bây giờ, biết rằng trong nước, cứ T16 gam ốc-xy 
có 2 gam hy-drô, nếu ta muốn viết công-thức nước được giản-tiện, 
ta chỉ cần quyết-định rằng kỷ-hiệu H sẽ biều-hiệu 2 gam hy-drô 
Như thế lúc ta viết công-thức của chất nước là HỖ người đọc sẽ 
biết ngay rằng trong nước cử 2 gam hy-drô có 16 gam ốc-xy. Muốn 


bạ ) 


vậy cần phải biết ký-hiệu các nguyên-tố chỉ lượng là bao nhiêu. 
Những lượng ấy hiện nay, cá hoàn-cầu đều công-nhân một bản 
hợọp-nhất gọi là bản nguyên-lử-lượng bay là nguyên-tử-trọng và 
những lượng riêng của nguyên-tố gọi là nguyên-tử-trọng của chất äy. 
Ví dụ nguyên-tử-lượng của chất ốc-xy là 16, người ta thường viết 
rằng O —= 1ö, 

Vậy thì muốn biết nguyên-tử-lượng của các nguyên-!ð, ta chỉ 
cần phân tích các hợp chất gồm có nguyên-tố ấy hóa-hợp cùng Ốc- 
xy rồi lính xem mấy gam của chất ấy đã hợp với 16 gam Ốc-xy. Thế 
thì nguyên-tử-lượng của H sẽ là 2, và công-thức của nước sẽ là HO 

Nhưng về sau, người ta lại còn munốp cho công-thức có thê 
miêu-tä được cả tính chất hỏa-học nữa, nên người ta mới bàn viết 
cônø-thức của nước là H2O. Như thế thì ký-hiệu của hy-drô H phải 
nhân hai lần mới đủ lượng bợp với 16 gam ốc-xy. Nghĩa là nguyên, 
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` tá về Đi Ns 2 
tử-lượng của hy-drô phải hạ xuống—— =1. 
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Đến nưởe-dưỡng, thì như ta đã biết có 16 gam ốc-xy hợp với 
J1 gam hy-drô. Vậy công-thức sẽ rất đơn-øiản là HO, Đều này không 
lạ. vì điều-lệ hợp-hỏa của Dalton đã cho ta biết trước rằng những 
phân số hợp-hóa rất đơn-giản, Công-thức của chất nưởe-dưỡng cỏ 
đơn-giản là vì có điều-lệ ấy Nhưng cũng vì một điều-lệ sau này ta 
sẽ nói đến, mà người ta phải viết công-thức nước-dưỡng là Hạ 03, 
eông-thức vần còn đơn-giẩn. 

Lấy thi-du khác, thì trong thán-khí (a-nhyt cáe-bon-nie) cứ 16 
gam ôc-xy cỏ Ö sam cáảc-bon cùng hợp. Vậy nếu ta viết công-thức của 
a-nhyt cac-bon-nie là CO, thì nguyên-tử-lượng của Ö sẽ là 6. Nhưng 
cũng vì một lễ như trên, người ta phải viết là CO2, thành nguyên- 
tứ-lượng của € nhân đôi lên, và là C 15: 

Từ đó, người ta lại biết rằng các bon và ốc-xy còn hợp-hóa 
theo một tí-lượng khác: là 16 gam ốe-xv hợp cùng 12 gam các-bon, 
tác thành một hợp-echất khác gọi là ốc-xvt các-bon. Chất mới này 
sẽ viết bằng công-thức rất giàn-di là CƠ. 

Vậy thị, nói tóm lại, nguyên-tử-trọng của một nguyên-tố không 
phải là một số-lượng hoàn-toàn Lự-ý ta muốn bao nhiên cũng được, 
mà là một con số, nhà hóa-học đã lao-eông khảo-sát đề piết công- 
hức cho đơn-giẫn, chỉ dùng những con số chua bằng số chăn, và có 
thê míêu-iaä được các tính-chất hóa-hoe của hợp-chất. 

Và bày giờ cũng như bao giờ, chỉ các công-thức hợp-chất là 
chấc-chắn và bất di-dịch. Nếu về sau, phép phân-tích hoàn-b]-hơn, 
đem lại cho ta những tỉ-lượng đủng hơn thì lúc ấy ta chỉ việc sửa 
chữa lại nguyên-tử-trọng các nguyẽn-(ð, mà không động chạm 8Ì 
đến công-thức cả. Vì vậy hàng năm, hội-nghị quốc-tế hóa-học vẫn 
tiếp-tục xuất-bản một bản nguyên-tử-trọng đề trong năm ấy các 
nhà hớa-học tiện-dùng đến. Hiện nay thì các nduyên-tử-trọng cũng 
đã hầu hết đíinh-chinh, không mấy khi sửa đôi nhiều. Cuối chương 
tôi sẽ hiến một bản nguyên-tũ-trọng các chất thông thường chiếu 
theo bàn quốc-tế năm 1988. 

Thuộc được bản ấy, hoặc có ¡nột bản ấy dưới mắt, ta có thê 
dọc được các công-thức một cách dê-dàng, và từ công-thức đoán 
ra tỉ-lượng hỏa-hợp các nguyên-tố. Tôi sẽ dẫn vài tỉ-dụ đơn-giän đề 
giải bầy chủ rõ ràng. 

Công-thức của a-eit sun-phua-rie là SO1Ha, Tra bản nguyên-tử- 
trọng ta sẽ biết rằng Š là ký-hiệu của diêm-sinh, nguyên~-tử-Lrọng 
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là 32, còn Q và H thì ta đã biết là ký-hiệu của ốc-xy va hy-drô, 
nguyên-tứ-lượng là 16 và 1. Vậy nghĩa là cứ 32 gam diêm sinh thì 
có 1ö < 4= 06 gam ôc-xy và Í < 2 — 2 gam hy-drô hợp-hóa lại 
thành 32 -++ 64 + 2= 98 gam a-eit. 

Công-thức của rượu cồn là C2H6O. Vậy cũng nghĩa là hề, 
12 >< 2 — 2† gam các-bon thì có 6 gam hy-drô cùng với 16 gam ôe-xy 
hợp-hóa mà thành 24 + 6 + 16 —= 16 gam rượn., 

Cọng nguyên-tử-trọng của các nguyên-tố tronsø mỏi công-thức 
như thế, thành một con số-lượng, như 93 gam a-eiL sun-phua-rie, 
hoặc 46 gam rượu, những lượng càn ấy người ta gọi là phẳn-tử- 
lượng của a-ciL hay của rượu. Và tất ca các chất-kép thả. đền có 
một phàn-tử-lượng cũng như hết thấy nguyên-tố đều có một 
nguyên-tử-trọng. Biết công-thức của một chất, và biết nguyên-tử- 
trọng của các nguyên-tổ, ta đã có thê tính được phân-tủ-lượng của 
một chất kép, 

Phương~-trình hóa-học 

3°) Biết mô-tả tất cả nguyên-tô bằng kw-hiệu và hết thảy hợp-chất 
bằng công-thức, bày giờ ta đã có thê nghĩ đến cách mô-tẩ các cuộc 
biến-hóa về hóa-học. Những cuộc ấy, đại-cương là thể này: một, 
hai, hoặc nhiều chät cùng phán-ng nhau, sinh ra một hoặc nhiều 
chất khác. Mấy chất trước biến đi, mấy chất sau kết thành. 

Vậy ta muốn mô-t một cuộc biến-hóa, thì có cách viết một 
phương-trình mà về trên sẽ gồm tất cả ký-hiệu và công-thức các 
chất phẳẩn-ứng, và về dưới thì gồm tất cả ký-hiệuœ và công-thức 
những chất mới kết thánh, 

Thí dụ muốn mô-tä cuộc biến-hóa ốc-xy và hy-drõ hợp-hỏa 
thành nước, ta đã biết rằng 16 gam ốe-xy hợp với 2 gam hy-drở 
thành 18 gam nước, thì ta có thể viết phương-trình bóa-hoc. 

2H + O —= HO (1) 

Còn như muốn viết rằng rượu cồn chảy, nghĩa là hợp-höa với 
ốc-xy, biến thành thán-khí (a-nhyt cae- bon -nic) và hơi nước thì 
ta sẽ chép. 
C2HsO + 6O —> 2CO2 + 3H2O (2) 

Theo định-lệ của Lavoisier thì cân-lượng không thêm bớt vì 
một sự biến-hóa. Vậy cho nên, viết một phương-trình hóa-họe ta 
phải làm thế nào trong hai vẽ số ký-hiệu bằng nhau, không thừa. 
không thiếu. Vi-dụ phương-trình (1) thì vẽ trên có 2H, một O, vế 
dưới cũng có 2H, một Ö. Phương-trình (2), về trên có 2Ö, 6H và 7U, 
thì về dưởi cũng có 2C, 70 và 0H. Như thể ta tin và điễn rằng trong 
vữ-trụ các nguyên-tố luôn luôn bảo-thú, và có họp thành chất-kép 
chăng nữa, cũng giữ bản-tỉnh và trọng-lượng mình. 
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BẢN NGUYÊN-TỦ-TRỌNG 
lệ) S8 Tá co lv Tuấn 
= Kyỷ- Nguyên Ñguyên | Ta ly- 'Nguyan 
Tên hiều | fử" tử: sỡ lên hi | tử“ 
—.| trọn | | cáo - trạng 
' | l 
Hy-drò | H 1,0078. N1?) ¬I†-trộng $r | 8768 
Hê-liom He | 4,003 39 | - Vt-tri |Y ,02 
LI=Hom _ Li | ñ 940| 10 | “Il=ron ©8135 
(lu-ci | Œ | 9,03 Ô 41 | Nkoh Nb | 92,91] 
Bo IB  |10892 | 42 | - Mô-lyp ' Mo | 96,0 
Cac-hbun lỆ 12.01 | h- | Mla-suyva Ma ? 
Niơ IN [14,008 44 4 Hu-tê ¡ Ru TÚI, 7 
(Ìc-Xy | O .16,0000) 45 4| Hhö-điom ' Rh |102,91 
Eœ-lua | F 19/00 l 68 Pa-lat IPd |106,7 
Nê-ông | Ñe 30 483) 4; Báae _Aag 107,880| 
Na-triom Na |22/997| 48 | - Cat-mi '.Gu- |112,41Ì 
Ma-nhê | Mg  |24,32 | | J9 | In-diom In |114.76| 
Almi-nom | At |2697 || ã0 | Thiếc 5n  |118 7u 
Si-lit | SI 28,06 | „| SI= bi | kb_ |121,76 
Phôt-pho P— 341.02 | 52 | Te-luya | Te |127,61l 
BĐiểm-sinh lá 32.06 Ï 11 ~-| Lõi „Ÿ ¡136,92 
Co-lo | CI 3õ, loi 54 _— Xê nòng Xe |131,3 
Ae-gon A |39,91 HÌ 55 |  Oê-siom Csễ |18291 
Ea-liom E bh: :'#Db | B -riom | Ba 137,36| 
Gan-xÌ | tra L,C8 l 72 | (el-Li | Gt I178,6 | 
Si-ean-đi | G.„ 45:10 | TÓ: - | Tăng-lan là 180,E8 
Ti-tan | Tỉ. |47,90. 74 Võn-pliam Í:w ::44,0 | 
Va-nat V 50.95 | 75 | Rẻ-niom | Ba 186,3] 
Crồm Cr  l5?01 | 76 | - Ôs-miom ['Os” I191,5 
Mian-gan Mn l1 93 | nô | [-ril | lÍ- | 193,1 
Sắt *© l5581 | 7§ | Bachkim | pi' |198.2 
Cô- han {Co 58,9 | 78-.| Vàug Ai c-Jđ97;/32 
Ni-kền Ni 58,69 | 80 | Thuy-ngân -| Hg - 300; SỊ| 
Dồng lŒn_ |B3,57 l ốIt | Ta-liorm T1 204,39 
Km: Zn ñ5,d¿ | LP2/ (:h | P | (907,21 | 
(ia-lTũm 'Œa 09.92 THỊ: ĐÓ Ai Bi-mn vì I Bi | 209,00: 
Giétmdũ Ge |72,60 || 84 | - Pôn-niom IPo 2310 | 
Ae-sen | Ả< 4,01 ñÍ | Ha-dỏng Hn 222 Ệ 
Sê-len | sự ,.|78,96 ||. 88 | Quang-tuyến | Ra .226:05i 
Brỏm | Br (78/99/6 89 äAc-Ln Ác 42337 
Kryp-tôn, Kr !83,7 90 BA) Gì 4o, (1h [332/124 
tu-bil Hb (85,48 | 91 - XU |Pa J231 +4 
| ' ran | U |238, 0;Ì 


Lời phụ-chủ. — Công-thức hiện nay sách Pháp còn dùng lối chua số trội 
lên dòng chớ không sụt xuống. Thí-dụ công-thức nước boặc rượu viếi HDO 
và C2H6O, Lối viết ấy không đúng theo lời đê-hghị của Hôi-nghị Hóa-học 
Quốc-tế, và chỉ còn dùng trong một lúc giao-thời, 


_ QUANG-TUYỂN X 


Bác-sỹ NGUY ÊN-BÌNH-HOĂNG 


Một cái đặc sắc của nền y-học Âu-tây là có thề chiếu điện đề xem 
xét các eơ quan trong thân thề. Xem đượs như thế là nhờ một thứ ta 
riêng gọi là quang-tuyến X do ông Roẽntgen ở Wurtzbourg (Đức) tìm ra 
năm 189. 

Quang-tuyến X có những đặc tính sau này : 

— Không thê nhìn thấy được. 

— Làm sáng một vài chất hóa họe như Platino-eyanure đe baryum. 

— In hình vào kính ảnh. 

-- Làm tăng nhiệt độ. _ k 

— Xuyên qua mọi vẬt, kê cả những vật rắn chắc như : gõ, thịt , kẽm, 
đồng v. v... mà ánh sáng mặt trời không chiến qua được. Trong y-họce 
người ta dùng quang-tuyến X đề khám bệnh (chiếu điện) hay đề chữa 
bệnh (phơi điện). 

a) CHIẾU ĐIỆN 

Q1ang-tuyến X xuyên qua những cơ quan nặng và chắc như tim, 
xương, gan v. v... khó hơn những cơ quan nhẹ như phôi, đa, thịt; v. v... 

Nếu đề bàn tay sau một miếng lúnh trong có chất platinoeyanure de 
baryum, và chiếu quang tuyến X vào, thì sẽ thấy hình bàn tay hiện lên 
trên mặt kinh. Quang tuyến X chiếu qua da thịt dễ dàng hơn xương cốt, 


NGUYÊN-BÌNH-HOÀNG P/ 


trên mầu xương đen hơn mầu da thịt. Chiến điện như thể gọi là soi điện 
t(radiosceopie). 

Nếu lấy một phim ảnh thay vào miếng kính đã nói trên kia, ta sẽ 
chụp được hình bàn tay : như thể gọi ià chụp ảnh bằng quang tuyển X 
{radiographie). 

3) Soi điện. — Soi điện tim, phôi không khó gì cả. Vì trong phôi có 
không khi, quang tuyến ÄX xuyên qua rất rễ và quả tim dầy dặn, quang 
tuyến xuyên qua khỏ hơn nhiều. Bởi thể nên bình quả tim nồi bật đen 
lên giữa hình bai lá phôi trắng. 

Nhưng soi điện dạ-dầy và ruột khó hơn nhiều. Vì cơ quan ở trong 
bụng thê chất giống nhau nên chỉ nhìn thấy hình nh lờ mờ. Bởi thế 
phải cho uống một chất riêng như haryvte mà Quang tuyến X' không 
xuyên qua được thì bộ máy tiêu hóa mới tách bạch hẳn ra. Cả dạ con, 
cuống phôi, túi mật, bằng quang v. v.... cũng thế ; phải cho uống hay 
tiêm thuốc riêng. Có khi phải bơm không khí vào trong xương sống đề 
xem xét các bệnh thần kinh (eneéphalographie). 

b) Chụp ảnh bằng quang-tujến X. — Nhưng soi điện không được 
tường tận lắm. Chụp ảnh biết rõ hơn nhiều. 

Thí dụ: như bệnh lao phối rất nắng gọi là «grannlie ». Soi điện 
không trông thấy gì khắc thường. Chỉ chụp ảnh mới thấy những chấm 
đen lấm tấm như hạt vừng. 

Ở da-dầy eũng thể. Ghỉ chụp ảnh mới tìm được những nhọt hãy còn 
nhỏ, hay những ung thư mới phát ra. 

Nhiều khi chụp ảnh một lần chưa đủ. Phải cách vài phút lại chụp 
một phim đề so sanh ảnh nọ với ảnh kia khác nhau thế nào. Chiếu điện 
dạ-dầy cần phải chụp hình liên tiếp nhau như thể (radiographie en 
sérle). 

Lại còn tùy theo eơ quan, phải chụp đứng, hoặc nằm ngửa, nằm 
sấp, năm nghiêng, nằm giốc v. v... Có khi chỉ sai một hai phân mà 
không sét đoán được bệnh. 

Chụp ảnh còn có cái lợi có thê so sánh những hình chụp cách nhau 
một vài tháng đề xem bệnh xoay chuyền thể nào. 

Độ mười nắm nay, người ta phát mình ra một cách chiếu điện mới 
là chụp nh từng lớp, từng bình diện (radiographie par pìan on plani- 
graphie, ou tomographie) — Đông Pháp chưa cỏ thứ mảy này. 

Xem như thế, chiếu điện nhiều khi khó khăn, và tốn công phu. Chẳng 
hạn, chiếu điện dạ- dầy mà không chụp ảnh liên tiếp nhau, mà không có 
những kính ảnh hoàn toàn thì có khi có ung thư mà không biết được. 
Đến lúc bệnh nặng quá, chữa không kịp. 


28 QUANG-TUYỂN X 
Ngay ở bên Pháp chúng tôi đã từng thấy có người phải chiếu điện 
đến 12 bận mới tìm ra một cái nhọt ở đầu ruột non. 


B) PHƠI ĐIỆN 

Quang-tuyến X không những rất có ích trong khi khám bệnh mà lại 
còn rất cần đề chữa bệnh (Rœ ntgenthérapie). 

Tùy theo eơ quan ở ngoài da hay trong cơ thể, ta phải dùng thứ 
quang tuyển X nòng (rayons superfieiels: 80.000 — 100.000 volts), sầu 
(pénétrants : 150.000 —— 200.000 volts) hay hơi sâu (semi-pénétrants : 12.000: 
volts). Càng sâu bao nhiều thì máy càng phải mạnh, càng phải tối tần 
bấy nhiêu. Máy mạnh nhất bên Pháp tới 600.000 volts. 

Chúng tôi xin kề qua những bệnh có thề chữa bằng quang tuyến X 
được. 

Lao hạch hay tràng nhạc, 

Hen, xuyên. 

Đỉnh dâu (furonele de la lèyre supérieure). 

Hậu bối (Anthrax). 

Đau buốt gân (Návralgie). 

Bệnh nhiêu hồng huyết cầu (érythrémie ou maladie de Vaqnez). 

Bệnh nhiều bạch huyết cần (leueémie). 


Tất cả các bệnh ung thư (eaneer). 
Ứng xơ ở dạ con (fibrome de utérus). 


anh từ: 


graphie. 

Huyết cầu: Globule sanguin, 

Bệnh nhiều hồng nuyết cầu: Ery- 
thrémie, 

_ Bệnh nhiều bạch huyết cầu: Leu- 
cẻmie, 

Ủng xơ ở dạ con: fibrome de 


Chiếu điện: Examen radioiogique. 

Sơi điện: radioseopie. 

Chụp ảnh bằng quang-tuyến X: 
radiographie. 

Chụp ảnh liên tiếp bằng quang- 
tuyển X: radiographie en sẻrie. 

Chụp ảnh từng lớp bằng quang- 
tuyến X: planigraphie ou tomo- 


lutẻrns. 


Lứa ngô lại biên-chủùng thứ nhất 


(Dịch bài La preimmiere généralion hựbride du maïs của ÀM. F, Carles de 
Carbonrnteres, hội-uiên phòng Ganh-nông hạt Tarn, dọc ở Hỏi-nghị lúa ngô 
họp ở Dau năm 1980). 


Giảo-sư Vũ-đình-Mần 


Bài này kbông phải là một công-trình khảo-cứn của người ký tên 
trên dây. Việe khảo-eứu đã có sở Khảo-cứu chủ-trương. Cũng không 
phải là một bài truyền-bá cách gây giống ngô tốt. Việc truyền-bá về 
canh-nông đã có Đoàn Khuyến-nông gióng-giả. Tuy đã từng chuyên coi 
về việc trồng ngô và chọn giống ngô, địch bài này dieh-giả chỉ có ý muốn 
đạt cải mục -đích thứ hai của bảo Khoa-học, là thử giải khoa-hoe bằng 
tiếng aqướe nhà ». Xem bài nảy, nếu độc-giả có thân thái được môt vài 
điều có ích về việc trồng ngô, đó là một kết-quả phụ. 

Ngoài việc giao-tế ngày thường, tiếng nói và chữ viết còn có một 
công-dụng nữa: truyền-bá văn-chương, triết-học và khoa-học. Diễn 
được nhiều cảnh phức-tạp ée-le như trong truyện Kiều, truyện Phan- 
Trần ; lá được một cách thống-thiết và tao-nhã những mối tình u-ần 
như trong tập Chỉnh-Phụ, Cung-Oán, tiếng nước nhà đã tổ ra có đủ 
tư-cách truyền-bả vắn-chương. Lại trong vòng hơn hai mươi nắm 
nay, một vài quyền sách cùng nhiều báo-chỉ, nhất là bảo Nam-Phong, 


x4 
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đã từng đăng nhiều bài về triết-học viết bằng qnốc-ngữ ; vả lại trong 
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| khuôn cựu-học của ta vẫn ham triết-học ; vậy thì tiếng nước nhà 
| cũng có thê sắn-sàng truyền-bá triết-họce. 


Còn về khoa-học thì sao ? Mấy bạn tân-trí-thức thực đã táo-bao lập 
ra báo Khoa-Học, mục-đích để «truyEh-bá ý-tưởng và phương-pháp 
khoa-học » cùng « giải khoa-hoc bằng tiếng nước nhà ». Cùng bị lây cải 
táo-bao đó, nhưng kẻ cầm búi này lại còn muốn ép ngòi bút vào khuôn 
phép việc dịch thuật, la việc bắt buoỏe phải tìm cho đủ tiếng. đủ chữ đề 
diễn tư-tưởng của người (chứ không phải của mình); và lại sở-dĩ chọn 
bài « ba premièere gẻnération hybride du maïs » đem dịch ra quốc-ngữ, là 
vì trong bài có nhiều chữ cần phải tìm cho được chữ tương-đương 
nhãt-định trong tiếng ta. Đã táo-bao lại cầu-kỳ, bản dịch này sẽ không, 
khỏi ngô-nghê lũng-củng. Nhưng dịch-giả cũng không giảm sợ thế mà 
nản lòng, đọc lên ngô-nghê lủng-củng, nhưng nếu cũng có thề tạm hiều 
được, ấy là một phần-thưởng cho dich-giả rồi vậy. 
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Trong bản dịch nảy, dịch-giả đã cố dùng lấy những Hếng có sẵn của 
ta có nghĩa tương-đương, hay những tiếng không được đúng nghĩa lắm 
nhưng nhờ hội-ý có thề làm cho ta lỉnh-hội được ý-tưởng của người. 
Khi thiếu tiếng ta (hoặc dịch-giả không biết rằng có) thì dùng chữ nho. 
Cũng có khi dùng chữ Pháp, những chữ vì không dịch được mà nhiều 
người đã phải phiên sang âm ta đề dùng lần vào với tiếng ta, Nếu gặp 
những tên khoa-họec của giỗng cây, vốn đặt bằng tiếng la-tinh từ đời 
Linné tiên-sinh. địch-giả sẽ chép nguyên-văn tên khoa-học ấy sang bản 
dịch. 

Liền sau đây xin tạm dịch một it danh-từ hay dùng trong khoa thảo- 
mộc-học. 
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Embranchemenlt : ngành. ()valire : bao trưng. 

Classe : lớp. Ovnle : trứng hoa. 

Ordre : hạng. S5tigmate : ngọn bao trứng, 

Famille : họ. Pistil : nhụy cái. 

Genre ; loài. Androcẻe : nhụy đực. 

Espèece : phân-loại. Germe : mầm. 

Variétẻ : biến-chủúng. Cotylédon : lá mầm, 

Raee : giống. Phanérogames : ngành cây có hoa 
Sorte: thứ. Cryplogames : ngành cây không hoa 
Lignée : giòng. Monocotylédones : lớp cây một lá 
Racine :; rễ cây. mầm, 

“Tige : thần cây. Dicotylédones : lớp cây hai lá mầm 
Feuille : lá cây. Cellule : tế bào. 

Fleur : hoa. Cellule végétative : sinh-trưởng lễ- 


Eruit : qua. _ bào. 
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Graine ; hội. Cellule reproduectriee: sình-dục tế 
Bourgeon : búp. bào. : 

Bouton : nn. Croiser : lai giống, 

Caliee : đài hoa. Hybrider: lai phản-loại hay lai 
Sépale : cánh đài hoa. biến-chủng 

Corolle : tán hoa. Autoféeondation : trựưe-giao. 
Pétale : cảnh hoa. Eccondation croisée : tap-giao. 
Etamine : nhỉ hoa. Hé(érosie : biến-tỉnh-tượng. 
Anthère : túi phấn hoa. Xénie : biến-hình-tượng. 

Pollen : phấn hoa. Géneration : lứa, 


Cố nhiên là nhiều tiếng-dịch: trên nàu chưa được xuôi hoặc thực đúng. 
Nhất là hai chữ «( genre » và œ espece », dịch-giả rất lấu làm phản-áân. lề 
ra &espẻce » địch là &loài» thì phái, ðì ta thường nói : loài ngô, loài khoai, 
loài đận, 0.0... nhưng lại không có tiếng gì đề dịch chữ: « genre », nên phải 
dịch «&espèce» là «phẩn-ÌoqtL», đề tiếng (Ặloài» dịch chữ ({genre nó gồm 
nhiều & espece », 


Hạt-giống lai biến-ehlng có những lợi gì? 
Cách gảy những hạt~giỡng ấy 


Khi người ta lai hai biển-chủng ngỏ nguyên-giống, (1) rồi đem gicoœ 


những hát-giống sinh ra, cây mọc lên (tức là lứa thứ nhất) sẽ khỏe và 
sắn-xuất rất nhiều, và bắp ngỏ thì ít ra cũng đều-đặn bằng những giống 
ngô đã chọn kỹ nhất. 

Cái hiện-tượng ấy do sự phối-hợn súa hai sinh-dục tế-bào khác 
giống mà sinh ra; người ta gọi nó là biến-tính-tượng, Những nhà sinh- 
vật-học Hoa-kỳ đã nói đến cải hiện-tượng ấy từ làu, nhưng vì người ta 
chỉ tìm cách gây những biến-chủng mới, mà về phương-diện ấy thì lứa 
lai biến-chủng thứ nhất lại không có tính-cách vĩnh-viễn, cho nên nguời 
ta không thực-hành được điều gì cả. Mãi đến năm 1910, san những cuộc 
thí-nghiệm có kết-quả, xét ra hoa-lợi của lứa cây lai biển-chủng thứ 


nhất được từ 10 đến 40 phần trắm nhiều hơn giống tốt nhất trong hai 


giống đã lai với nhau, ông Göñ.N. Collins, một nhà thảo-mộc-học trong 
Viện Thảo-mộc Kÿ-nghệ, mới bàn nên ứng-dụng cải hiện-tượng ấy vào 
việc đại-nông. Những loài cây vốn tạp-giao (2), như lúa mạch; cải, bạch- 
tạp, thuốc-lá, gai, cà-chua, đều có tính-cách như loài ngô, và khoa súc- 
mục đã biết lợi-dụng cái biến-lính-tượng đề lai những con vật khác 
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(1) Nguyên-giống : chưa bị lai (2) Tạp-giao: phấn hoa của hoa này hóa 
trứng-hoa của hoa khác. 
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giống, mong sản ra những con vật có nhiều thịt, nhưng không có ý 
dùng những con vật lai ấy đề làm giống. 

Cách gây hạt-giống lai biến-cehủng của ngô rất giản-di. Làm như thế 
này : trong một ruộng ngô thuộc về biển-chủng A, trồng xen những hàng 
ngô thuộc về biển-chủng B, hoặc thuộc về nhiều biến-chủng Ö©, D, E... 
Người ta iriệt hết hoa đực của những cây này trước khi nhị hoa tung 
phấn ra. Vì thế hoa cái của nó thế nào cũng bị lai bởi phấn hoa của biến- 
chúng A, cho nên sinh ra hạt-giống lai biến-chủng. 

Muốn triệt hoa đực phải lấy tay rút ngược lên cho đứt hết những 
chùm hoa mới nhú mọc ở giữa những lá ngọn. Phải làm vào sáng sớm, 
lúc còn mát trời, cho khỏi rách những tủi phấn hoa sắp mở và khỏi 
tung phẩn hoa lên. Nhân tiện người ta triệt cả hoa đực của những cây 
ngô thuộc về biến-chủng À mọc gần những hàng ngô B mà cây xấu, có 
bệnh hay không có hoa cái, đề cho những tính-chất bất lợi ấy không 
truyền sang hột lai được. Cố nhiên là người ta chỉ giữ dễ làm giống 
những bắp đẹp nhất bẻ ở những cây tốt nhất thôi. 

Cách làm tuy giẳn-di, song phải cần mấy điều-kiện mới có kết-quả 
m.ÿ-mä—n. 

Những biến-chủng đem lai với nhau phải nguyên-giống, nếu không 
lứa thứ nhất sẽ không đền, 

Nếu ngô cùng giỗ đều một chập thì cảng hay, nhưng biến-chủng 
dùng đề lấy bắp có giỗ sớm một Ít cũng được, vì rằng hoa cái có thề chờ 
ït lân trước lhi được phần noa đến bám vào. Nêu gập một biến-chủng 
giỗ muộn quá thì nên gieo trước, liệu gieo đủ sớm đề sau hai đẳng cùng 
gi vào một chập. 

Vốn có lực, nên cây lai biến-chủng xem ra dễ hợp thủy-thô. Nhưng 
nếu lại được những giống dùng đề gây ra nó đã hợp thũy-thô rồi chì 
cang hay. 

Xét ra những tính-chất rất khác nhau mà đấu lại thì cây lai biến- 
chủng sinh ra cang khóe. Vậy ta nên chọn những biển-chủng hình khác 
nhan, thí dụ đem ngô ta, hột ngăn và cứng, cho lai với những ngõ hột 
đài như cái răng, sắc cạnh và mềm, hay bất cứ với ngô nào khác, ở 
nước ngoài đem vào nhưng trồng ở ta cũng có thể chín được. Nhưng 
cũng nên biết rằng làm như thế hạt-giống sinh ra sẽ không được đều. 
Nếu đem lai ngô trắng với ngô vàng cũng vậy, vì rằng hột ngỏ của những 
cây lai lửa thứ nhất sinh ra chỉnh là lứa thứ hai của giống lai ấy, nghĩa 
là đã biến tính-chất rồi. Hình sắc không đều, nếu ngô dùng ngay ở nơi 
sản-xuất ra thì không sao, nhưng nếu đề bán thì bất lợi. Cho nên, nếu 
cần phải sản ra hột đền nhau, thì chỉ nên lai những biến-chủng cùng sắc 
và cùng chất hột, song le làm như vậy tức là loại mất nhiều dịp lai giống 
có lợi. 
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Trong việc lai biến-chúng cũng có khi sinh ra những cái lạ; nhưng 
đại đề nếu muốn lứa lai thứ nhất sản-xuất được thực nhiều thì ít ra 
một trong hai giống dùng đề lai với nhau cũng đã phải là giống sẳn- 
xuất khá mới được. Vấn-đề chọn những giống đề cho lai với nhau ấy: 
hãy còn khá rmườ-ám. Cứ như Viện khảo-cứu về lúa ngỏ ở Hoa-kỳ đã: 
chiêm-nghiệm, thì lai hai biến-chủng, cũng có khi kết-quả tốt, cũng có: 
khi không, mà cũng Ít gập được tốt. Vậy thì khi muốn gây và trồng: 
nhiều một thứ hạt-giống lai biến-chủng, cần phải thí-nghiệm trước 
xem giá-tri của nó thể nào và so-sánh thật đúng sức sẳn-xuất của nó 
với sức sản-xuât của những biến-chủng đã dùng đề lai với nhau. 

Những nhà trồng ngô, thấy lửa ngô lai biến-chủng thứ nhất tốt đặc- 
biệt và nhiều hột, có khi muốn dùng những hột ấy làm giống, Làm như: 
vậy lầm to, vì rắng đến lứa thứ hai sức sản-xuất đã kém trông thấy và 
đã thấy hiện ra nhiều hình-thê khác nhau, phần nhiều là bình-thề bất 
lợi. Vậy thì hàng năm cần phải cho tạp-giao lại hai biến-chủng nguyên- 
giống đề lấy ngô giống trồng năm sau. 

Nói đến đây lại phải nghĩ đến vẫn-đề làm thế nào cho những biến- 
chúng dùng đề lai với nhau giữ dược nguyên-giống mãi mãi. Cùng bất- 
đẳc-dĩ, người ta cũng có thể hàng năm tìm đến tận nơi sản ra giống tốt 
mà lấy những biến-chúng ấy ; nhưng nếu trồng lấy và chọn giống được 
trong những thửa đất nhỏ không bị phấn hoa ngô ở những ruộng ngô 
gần quanh bay đến, thì hay hơn. Việc lai những biến-chủng ấy làm 
ngay trong những thửa đất ấy. 

_ Hai biến-chủng Ä và B đã gieo thành hàng xen nhau rồi, người ta 
triệt hoa đực của A đi đề cho nó sinh ra hạt giống lai. Nếu triệt được hết 
hoa đực của A, thì hoa cải của B chỉ có thể bị hòa bối hoa đực của B và 
sẽ thành ra hột nguyên-giống, người ta sẽ giữ đề làm giống trong hai năm. 
Lúc bắt đầu, người ta cũng phải giữ hột nguyên- giống của biển-chủng Á. 
đề dùng về sau. Năm sau sẽ cho tạp-giao ngược lại: người ta sẽ triệt hoa 
đực của biến-chủúng B, thì A sẽ sinh ra hột nguyên-giống dùng đề làm 
giống. Cách làm này, do bảc-sỹ East khuyến-khích, lợi được điều là chỉ 
cần một thửa đất không có phấn hoa ngô khác bay đến, một thửa đất 
rất nhỏ, vì rắng chỉ mười sào cũng đủ dùng đề gày giống trồng mười 
mầu ngô. 

Từ khi khởi-xướng ra vãn-dề lứa cày lai biến-chủng thứ nhất, 
những nhà chuyên về việc chọn giờng hằng khảo-cứu nhiều về vấn-đề 
ấy. Năm 1909, bác-sỹ G. - H. ShnÌl đã phảt-minh ra một cách chọn giống 
rất hoàn-bị, từ đó đã được các sở trồng ngô lợi dụng, tức là cách dùng 
sự trực-giao (1) đề gày những giòng cây nguyên giống. Một giống vốn 


(1) Trực-giao : phấn hoa nào › hóa trứng hoa ay; đổi với ngô: phấn hoa 
đực cây nào hóa trửng hoa cái cây ấy. 
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tự-nhiên tạnp-giao mà hết lửa ấy sang lứa khắc cứ bị trực-giao mãi thì 
chẳng bao lầu siah-lựe đã kém-sút. Nhưng nếu người ta lấy hai giống 
đã bị suy-đồi vì cách trựs-giao trái đạo tư-nhiên ấy, cho tạp-giao với 
nhau, người ta sẽ thấy một điều rất lạ, là giống lai sinh ra tốt chẳng kém 
gì giống gốc, nhờ được ảnh-hưởng của biến-tính-tượng lại còn tốt hơn 
nữa. —- Đó là cách mà ông Vilmotin thựec-hành ở Verrières đề chọn và 
gây hạt-giống cây bạch-tạp dùng đề lấy đường hay đề cất rượu — 
Phương-pháp của ông Shull rất hay, nhưng chỉ phải điều hạt-giổng sinh 
ra ít và giá đất, Muốn eho được nhiều hat-giống, bảc-sỹ O.- F.Jones. ở - 
sở Thí-npghiệm hạt Connecticut, đã lấy bai giống lai theo cách của ông 
Shull đem lai với nhau một lượt nữa như sau này : 


Giòng cây trự6-g!ao À B l§ D 
— ————_ —_— - _— 
Lai lần thứ nhất AxB CD 
—_ _ ——————. 7 ——_—-—- 
Lai lần thứ nhỉ (AXxö) x (C<)Ù)) 


Làm theo cách này được nhiều bạt-giống và cây sinh ra sẽ khỏe và 
có nhiều hột hơn cây mọc ở hột lai lần thứ nhất. 

Nên nhớ rằng đây là lai nhữag giống khác nhau của cùng một biến- 
chủng ; ta có thề tỉn được rằng nếu đem lai những giống lai của những 
biến-chủng khác nhau, kẽt-quả sẽ hay hơn nữa. 

Lai giống 

Ta vừa mới nhận thấy ảnh-hưởng tốt của sự tạp-giao đối với lứa ngô 
sinh ra. Điều đó đã làm cần-bản cho nhiều cách chọn giống ở Hoa-kỳ, 

vậy ta cũng nên biết lơi-dụng ; nỏ cũng không phải là không có liên-lạc 
với lứa cây lai biển-*hủng thứ nhất, và nếu đeni thực-bành cỏ thề làm 
cho hoa-lợi tăng lên nhiều được. 

Trong một ruộng ngô đương giỏ, vì phấn hoa nhẹ đề bay tản-mát, 
nếu đó gió, ngô dễ bị tạp-giao bởi những cây ở gần hay ở xa, có khi xa 
đến gần ba nghìn thước. Nnược bằng không có gió, ngô sẽ một phần hay 
hoàn-toàn bị trựe-giao bởi phấn của những boa đực cùng cây. Vả tại 
môi vùng trồng ngỏ chÏ quen trồng có một biến-chủng, không hề đồi hạt 
giống. Trong những khu-vựe bể-lỗa như thế, quanh-quần echÏ eó một 
thứ phấn hoa, lầu ngày thành ra cây nào cũng giống cây nào, có lạp- 
giao với nhan nhưng cũng hông khác gì trực-giao, thế-lất' sẽ phải suy- 
đồi. Vậy thì về mọi phương-diện, những hạt-giống tự-do sẳản-xuất 
trong ruộng ngô phải kém lắm. Muốn làm cho hạt-giống trở nên tốt, chỉ 
cần hai điều : một là không đề cho ngô trựas-giao được, hai là thỉnh- 
thoảng đem lai thứ ngô của mình với thứ ngô cùng một biến-ebủng, 
nhưng khá xa, lấy ở nơi cách 20, 30, 50 nghìn thước, tức là thứ chỉ có 
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họ xa với ngò của mình, Cách lai này cũng giống như cách lai làm đề 
lấy hạt-giống lai biển-chúng. Giữa ruộng ngỏ thuộc về thứ mình vẫn 
quen trồng, đến khi giỗ, triệt hoa đực của một íL hàng cây ngô — hay 
là triệt hoa đực của thứ ngô dem ở xa đến cũng được : hoa cải của 
những cây bị triệt như thế sẽ không bị trực-giao nữa. Cũng như lai 
biến-chủng, lai giống cũng phải mỗi năm một tần làm lại. 

Lửa lai giống thứ nhất có lẽ không nhiều hột bằng một vài lứa lai 
biến-chủng thứ nhất ; nhưng cứ như kết-quảà những cuộc thí-nghiệm đã: 
làm thì có thề mong được loa-lợi tăng cũng khá. Dù sao ra nữa, nguyên 
cách lai này không hại và không tốn kém gì, những nhà trông ngô cũng 
nên thử xem. 

Có lề nhà trồng ngô chê rằng những cách-thức vừa mới kề qua bắt: 
buộc họ phải biết liệu tính trước, phải nhẫn-nại Ít nhiều và phải làm việc: 
thêm mất mãẫy giờ. 

San hết xin nói về một cách lai biến-chủng nữa, thật giản:dị, vì 
rằng chỉ phải lấy hạt-giống của hai hay nhiều biến-chủng khác nhau, 
bỏ vào trong một cái túi, lắc cho mạnh, rồi đồ ra cứ thế đem gieo. 


Gieo hạt~giống biến-chủng khác nhau chộn lẫn 


Từ không biết đời nào, một. vài bộ-lạc tầö-dân Nam-Mỹ trồng ngô 
mỗi hốc tra ba hạt-giống thuộc về biến-ehủng khác nhau, đề khi gặt cho 
được nhiều ngỏ. Nếu không có ông Collins đã dùng khoa họe mà cắt 
nghĩa, có lễ người ta sẽ ngờ cải kết-quả cách trồng ngô như thế và cho 
là một cách làm võ-ich thuộc về đị-đoan. 

Ông Collins đã nghiệm ra rằng ngay vụ đầu những hạt-giống lai 
biến-chủng đã to hơn cho nên nặng hơn những hạt-giống chưa bị lai đã 
đem giéo. Trên bắp ngô, người ta để phân-biệt những hột lai ấy hoặc vì 
nó trồi lên trên những hột khác, hoặc vì sắc nó không giống sắc những 
hột ây, 

Vì những hạt-giống lai nặng hơn cho nên hoa-lợi lăng lên, mà càng 
có nhiêu hột bị lạp-giao, càng sinh ra nhiều biến-tính-tượng, thì hoa- 
lợi lại càng tăng nhiều. Muon được như thể, cần phải chộn với nhau 
những hạt-giồng thuộc về những biến-chủng nhả phấn hoa cùng một 
chập, vì răng một biến-chủng nhả phấn hoa sớm quá hay muộn quá 
sẽ bị trựe-giao mất. 

Gập trường-hợp thuận, gieo hạt-giống chộn lần thuộc về biến-chủng 
khác nhau, eó thề làm cho hoa-lợi thêm được 10 phần trăm, 


LICH=SỬ GÁI ĐỒNG HỖ 


-_ Giáo-sư NGUYỄN~XIỀN 


Trong các vật-dụng của khoa-học chế ra, cái đồng-hồ được thông- 


-đụng hơn cả và trước hơn hết. Ây là vì nỏ là cái máy đo thỉ-gian mà sự 


đo thì-gian lại là một công việc cän-thiết chơ khoa-họe và cho cuộc 
sinh-hoạt tự khi nhân-loại đã bắt đầu văn-minh. 

Ngày nay cái đồng-hồ đã thành ra một thứ trang sức có ích, ai cũng 
có thề có được và dùng được. Ấy là cái kết-quả của sự tìm tòi, công mài 


đũa của mấy nghìn năm. Trải qua lịch-sử, thì-đại nào có đồng-hö ấy. 


Vậy xét hình-dạng máy móc của các thứ đồng-hồ ta có thể biết được 
trình- độ hoe-thức và văn-minh của các thời-đại. 

Cái đồng hồ đã thay hình đồi dạng rất nhiền, xét từng thử một thì 
cái mỗi liên-lạc không được rõ, sự tiến-bộ cũng khó thấy. Những 
nguyên-tắc chung là thuộc về việc đo thì:gian, một vấn-đề hệ-trọng 
trong khoa-hoe, Vậy ta hãy xét qua về vấa-đề này, lịch-sử cái đồng hồ 
sẽ nhờ đó mà dễ hiều hơn. 


Nói qua về sự đo thì-gian 


Thì-gian chầy không pgừng, người không thề cầm lại được đề mà 
đo mà tính. Quáả- khứ đã qua mất rồi, tương-lai cũng chỉ là mối 


tưởng-tượng. Vậy sự đo thì-gian không có thề giống như sự đo chiều 
đài hay là sức nặng. Sở đi đo được là vì thì-gian cùng không-gian có 


một mối liên-lạc tất nhiền, ấy là sự oận-động. Sự vận-động trải qua 
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không-glan cùng thì-gian, thỉ-gian chảy thì động-thề đi trong không- 
gian, mỗi lúc đứng một chỗ nhất định. Theo đúng danh từ khoa-hoe, An 


phải nói rằng «Sự vận-động là hàm-số của thì- giờ» Vậy nếu có một 
động-thề vận-động theo một kiều nhất-định dễ theo, đễ thấy thì chỗ đứng 
của nó có thể dùng làm kim ehÏ thì- giờ. _ 


Sư vận-động có chừng mực, có kỳ bạn mà nhân-loại thấy trước nhất - 


là sự vận-động của mặt trời (1), rồi đến sự vận-động của mặt trăng. Nhờ 
có hai vầng nhài nguyệt nên việc đo thì - gian mới có ba đơn-øi 
thiên-nhiên, ấy là ngày tháng và năm. Ba đơn-vị ñy đã được đem dùng 
vào việc làm lịch từ đời thượng-cỏ. Lịch cũng là một cách đo thì-gian 
nhưng không dính dáng gì về cải đồng-hồ, kỳ khác tôi sẽ bản tới. 

Nhân-loại càng văn-minh thì cuộc sinh-hoạtlại bắt buộc phải có một 
đơn-vị nhỏ đề chia ngày hay nói cho đúng hơn một ưrớc-số của ngày. 
Trước hết cái khoảng từ lúc mắt trời mọc đến lúc mặt trời lắn mà ta 
cũng gọi là ngày chia ra làm hai buôi, buồi sảng và buồi chiều. Cách ấy 
còn được dùng mãi đến tbhế-kỷ thứ mười, thứ chín, trước Tày-lịch 
ký-nguyên. Người ta biết được như thể bởi vì trong thơ của nhà thi-sï 
Homère truyền khầu ra hồi đó, thì-giờ chỉ cô phân biệt bằng hai chữ 
sáng và chiều. 

Nhưng rồi cách chia càng ngày càng thêm phiền phức. Ngày nay ta 
chia ngày và dêm ra 24 giờ, ấy là theo cách của người Can:đẻ (Chaldée) 
một dân-tộe eồ sớm eó một nền vắn-mình rực-rờ ở vào địa-phận xứ 
I-rắe (Iralk) bây giờ. Tại làm sao lại chia ra làm 24 phần ? Đều ấy không 
thề giải quyêt được một cách xác đáng. Giờ là một đơn-vị của người đặt 
không phải là ehu-k của hiện tượng tư-nhiên nào cả. Những ước-SỐ 
của nó là phút và giay cũng vậy. 

Sư yận hành của mặt trời đã bày cho cô-nhân cách chia ngày ra giờ: 
Thứ đồng hồ chạy theo mặt trời mà ta có thê gọi là đồng hồ thải- 


dương là thứ đồng hồ ra đời trước nhất. Thứ đồng hồ ấy cố-nhiên chỉ. 


dùng được ban ngày, nhữug lúc trời quang mây tạnh. Muốn có một thứ 

khi nào cũng dùng được, người ta phải kiếm một động thề khác. 
Trước hết sgười ta lợi dụng sự chấy của nước đề chế ra thứ đồng 

hồ nước mà người Tây gọi là elepsydre, người Tàu gọi là 'Thủy-lậu hay 


khắẳc-lậu. Nước có thề đông thành đá, người ta bèn lấy cát thay vào. Ấy 
là đồng hồ cát, tiếng tây là sablier, tiếng tàu là sa-lậu. 


Mãi sau người ta mới dùng đến sự rơi của cái quả năng, sự dãn của 


(1) Thật ra thì quả đất vận-động nhưng ở đây ta cứ cho như là mặt trời 
vận-động, các biện-tượng có quan hệ đến sự đo thì-gian không có gỉ thay đồi 


mà lại dễ hiệu Hơn. 


Hhu LỊCH-SỬ CÁI ĐỒNG HỖ 
cái lò-xo và đặt ra các thức bánh xe đề đếm giờ phút và giây. Nhưng các 
thức vận-động ấy toàn là không đều, người ta đã tìm hết cách làm cho 
nó đều. Cái kết quả mỹ-mãn nhất là cái đồng hồ quả lắc mới ra đời vào 
thì-h cận-dại. 

Ngày nay thì cái đồng hồ đã hoàn-toàn, hình thê đã khác ngày xưa 
nhiều mà giờ cũng khác. Một giở ngày xưa là 1 phần 12 của một ngày 
hay một đêm. Ngày và đềm có khi dài khí ngắn, giờ cũng vậy. Ở miền 
Ôn-đới giờ ngày mùa hạ đài gấp đöôi giờ ngày mùa đông, giờ đêm lại trái 
hẳn, Ngày nay đồng hồ chỉ giờ bằng giở binh-guân một khoảng thì-gian 
nhất định. 

Trong việc đo thì-gian cái đồng hồ chỉ dùng đề mà gbỉ lấy giờ. 
Trước khí la cho đồng hồ chạy ta phải biết bây giờ là mấy giờ. Đời nay 
biết giờ rất dễ vì có đồng-hồ của các công sở, có còi báo giờ. có hiệu báo 
giờ trong các máy truyền-thanh. Nhưng xét đến gốc thì-giờ là do các 
Thiên-văn đải phát ra. Trong các sở đó cố nhiên là có đồng hồ rất tỉnh- 
xão nhưng tình xảo đến đầu đồng hồ nhân-tao cũng không bằng đồng 
hồ thiên-tạo, bởi vì đồng hồ nhằn-tao phải ehiu ẳnh-hưởng của thìi-tiết, 
còn sự vận hành của trời đất mới là không thay đồi. Thế cho nên từ xưa 
đến nay việc tính giờ là nhiệm-vụ của các nhà thiên-văn. 

Còn việc ghỉ giờ là thuộc về cơ-giới-họe. Từ đời thượng-cồ đến giờ 
nhân-loại đã Lìimn ra những cách nào, đoạn trên tôi mới nói qua, muốn 
được rõ hơn, sau đây tôi sẽ nói riêng về từng thứ đồng hồ mội. 


Đồng hồ thái-dwươ'ng 


Đầu Liên người tạ 
dùng ngay mặt trời 
làm dông hồ. Cách ấy 
khiông có gì lạ, nhà quê 
la bây giờ vẫn còn 
dùng. Họ không nói 
bây giờ là mãẩy giở 
họ nói bây giờ mặt 
trời lén được mẩy con 
sào rồi. Thiên-văn học 
cũng có phương-pháp 
đo độ cao của mặt trời 
đềtíph giờ nhưng phải 
dùng đến máy kinh-ơĩ 
-nghỉ và lịch Thiên: 
Mi 


Lấy mặt mà ngắm 
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không được đúng, eồö-nhân bèn đặt ra đồng hồ thái-dương. Đồng hồ 
thái-dương có hai thứ, nhật-khuê và nhật-qguỷ. 

Nhật-khuê chỉ là một cái cây thứng-đất AB (hình I). Mặt trời mới 
mọc hay sắp lặn thì bóng AB dài hết sức và nằm ở BÉ hay BD; mặt trời 
cao hết sức thì bóng ngắn hết sức và nắm ở BE trên một đường nhất- 
định gọi là đường !j-ngọ ; mặt lrời đi thì Sóng đi theo đường cong CÍ2D. 

Vậy đo chiều dài của bóng ta tính được độ cao của mặt trời rồi lấy 
số đỏ mà tỉnh giờ. Người ta tính toán trước rồi gạch cbung quanh điềm 
B mấy cái vòng tròn, xem bóng đến vòng nào thì biết ngay giờ. 

Muốn hẹn nhan một giờ nào, người xưa lấy bề dài của cái bóng mà 
chỉ, ví đụ « ngày mai mời bác lại nhà tôi xơi cơm đúng lúc bóng đài 5 
phần. » 

Cái nhật-khuê có hai điều bất tiện. 

1:) Cây có đài như nhau, bỏng mới bằng nhan và chỉ giờ như nbau, 
vì vậy đời xưa bên Tàu mới có đạo luật bắt buộc phải dùng thứ nhật- 
khuê đài nhãt-định là 2 mét 60 phần. 

2-3) Cùng rmột giờ nếu không cùagg một ngày và một chỗ thì chiều dài 
của cải bóng cũng khác đi, vì vậy mỗi nơi phải có một bản ba-rem định 
giờ từng thẳng một. 

Muốn được tiện hơn người ta dùng cái nhật-quỷ. Nó cũng chỉ là một 
cải cây AB nhưng không đứng thẳng lại nằm nghiêng theo chiều của 


: (L) 


Hinh. sử 
đỉa-Irụce (xem hình 2). Vậy AB phải đặt vào trong fj-ngo-tuuấn xoay đầu 


xề bắc-cưe NÑ và góc ABC phải bằng độ-mi _ 
Quả đất xoay thì mắt ta thấy mặt trời chạy xung quanh AB (xe:in 
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® 
hình 3) mỗi ngày theo một vòng trờn (V)ỳ. Mặt trời đi thì bóng cũng ởi 
theo vòng (Q) nhưng mỗi giờ chiếu theo một hướng nhãt-dịnh, ngày 
nào cũng như ngày nào, tuy là bề dài của nó có đồi. Vậy ta có thê theo 
hướng mà khắc giờ lên trên mặt bàn nhật-quỷ, cải gạch BỐ chỉ mười 
hai giờ (xem hình 2) là đường tý-ngọ. Ta cũng nên nhớ rằng đó là thì- 
giờ thái-dương hơi khác thỉ-gtờ bình-quản của đồng đồ ta dùng ngày nay. 

Đồng hồ tbái-dương rất giản-dị, vậy cö-nhiên rất cồ. Người Tàu nói 
rằng họ đã biết dùng nhật-khuẻ vào đời Nghiên, 24 thế-kỷ trước 
T.I.k.ng. Sách họ còn ghi bề dài của cái bóng đo vào những ngày 
nhát-đỉnh (1) 1100 năm trước T.I.k. nạ. 

ỚỞ phương lây, người Can-đê và người Ài-cập, hai đân-tộc sớm glỏi 
thiên-văn, dùng đồng hồ thái-dương trước nhất, rồi truyền lại cho người 
Hi-lạp, người Hi-lạp truyền lại cho người La-mä. 


Trong các kịch của Aristophane (thế-kỷ thứ nắm thứ tư trước 
T.I.k.ng.) thì-giờ đã được phân biệt bằng chiều dài của bóng nhật-khuê. 
Một vài trăm năm sau, đồng bồ thái-dương đã được thông-dụng khắp 
đế-quốc Hi-lạp, rồi khắp châu Âu. 

Với một nguyên-tắe rất là đơn-giản, trong hai mươi mãy thế-kỶ người 
ta đã chế ra rất nhiều kiễn, kiều nhỏ thì mang xách đươc, liền to thì đặt 
vào những lầu tháp vĩ-đại có tên tuổi trong lịch-sử, có cải đời nay vẫn 
còn. Viện Hàn Lâm khoa-họoe Pháp lúc mới thành lập vào năm 1666 
vẫn còn dùng nhật-quỷ đề đo thì-giờ dẫu rằng lúc ấy đã có đồng hồ mày. 

Ta không nên coi thường thứ đồng hồ đơn-sơ này. Ngày xưa nó đã 
gây nên một môn học riêng với một ÿ-nghệ riêng mà người Hi-lạp sở- 
trường nhất. Người ta đã biết lấy mặt kính thủy-tỉnh tụ ánh sảng mật 
trời lại đề đồng hồ thải-dương có thê chỉ đúng giờ và phúi, Còn trong 
khoa Thiên-väăn-họe đông trạng của nó không phải là ít. Nhờ nó cò- 
nhân đã ởo năm được rất đúng. Bê đài của cái bóng vào những ngày nhật- 
đính mà ông Pythéas dã do được ở Marseille 320 nắm trước T.1.k.ng, 
ông Co-cheou-king (2) đã do ở bên Tàu vào năm 1278 sau T.l.k.ng. là 
những tài-liệu rãt có giá-trị trong việc nghiên-cứu về sự vận-động của 


quả đái. 
(Gòn nữa) 


(1) Tôi dịch chữ solstiee của Tây. Những chữ hạ-chí và đông-chí của người 
Tàu chỉ dùng được trong thử ljeh ẩm-dưỡng cũ của họ mà thôi, ngoài ra không 
chỉ rõ được cái hiện-tượng làm cho mắt ta thấy mặt trời dừng lại trên hoàng- 
đạo, | 
(2) Nhà thiên-vắn-họe Trung-quốc có tiếng nhất. Là người Tàu thử nhất 
đã biết dùng phép tam-giảc-cầu (trigonométrie sphẻrique). Đã đo độ nghiêng 
của hoàng-đạo (obliquité đe éeliptque) với mội cái nhật-khuê cao l3 m. 
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TỰ - VỰNG 


"Thì-gian : (emps 

Mối lHiên-lạc tất-nhiên : 
nécessaire 

Vận-động : mouvemenl 

Động-thề : mobile 

Hàm-số : fonction 

Đơn-vi: nhilẻ 

Ước-số : sous-multiple 

Chu-kỳ : période 

Đồng-hồ thái-dương : horloge so- 
laïre 

Quả-nặng : polds 

Sư dãn : détente 


relatlion 


| Thì-kỳ cận-đại : 
| Giờ bình-quản : 


Đồng hồ quả lắc : horloge à pendule 

teinps modernes 

heure de temps 
moyen 

Đô cao : haunteunr 

Kinh-vĩ-nghi : théodolite 

Thẳng-đất : verticale 


đường tý-ngọ : méridienne 


Ba-rem : bareme 
Địa-trục : axe de la terre 
Tý-ngọ-tuyến : méridien 


Độ vĩ : latitude 


Thi-giờ thái- dương : temps vrai 


CHUYỆN TRÊN TRỜI ĐƯỚI ĐẤT 
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Đời xưa it ai dám chắc là quả đất tròn. Ấy không phải hợ sợ 
thần thánh phât tiên nào cả. Chỉ vì họ yên !ri là quả đất đứng yên 
rồi họ nghĩ rằng đã đứng yên thì không thê tròn được. Ma thật, 
nếu như tròn thi tựa vào đâu? Đã không tựa vào đân được thì ắt 
hẳn là rơi. Muốn tránh sự nguy-hiềm ấy, họ cho là quả đất tẹt và 
nội trên một chất nào đó, người thì nói là nước, kế lai cho là khi 
đặc. Người Ẩn-độ cần-thận hơn, họ đặt phăng quả đất lên lưng một 
con voi. Còn chân voi đạp vào đầu, nước và khí đặc đựng vào đàn, 
họ không nói tới và tưởng rằng chẳng cần nói tới. 


Chắc có người cho là côö-nhân lôi thôi quá. Muốn cho quả đất 
đứng vững thì việc gì phải đặt nó lên cái này cải khác, cử nói ngay 
là nỏ sâu vỏ cùng, thế là xong chuyện. Cái ý-kiến này chẳng phải là 
mới, hơn hai nghìn năm nay đã có người có rồi, ấyv là ông Dê-nô- 
phan (Xénophane) học trò ông Ae-kê-la-uyt, mà tôi đã nói tới kỳ 
trước. Cho hay dưới trời chẳng eó gì là mới cả, 
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(ö-nhàn cũng có người eao-kiến hơn biết rằng quả đất có thể 
đứng vững mà không cần phải có cái gì chống đỡ. Ông Am-pê-đốc 
(Empédoele) tưởng rằng trời xoay rất nhanh thì qui đất đứng yên - 
như nước nằm yên trong một cải châu mà người ta quay rất nhanh. 
Còn đối với đại đa số học-øii, bầu lrời là mội thê-cầu nặng và 
trống rồng, quả đất đứng ở giữa thì không đi đâu được, bởi vì đi 
đâu cũng dược ca, vậy biết đi dường nào! Cái lý-luận này làm cho 
ta nhớ tới chuyện con lừa và hai bó có của các nhà triết-học, Một 
con lừa mà đứng trước hai bỏ có giống hệt như nhau thì biết xử trí 
ra làm sao? Không có lý øì ấn bó này mà bố bó kia. Theo lý-luận 
ấy thì nó phải chết đói ! 

Ở nước fa không có lừa, tôi xin mạn phép ví quả đất với những 
cô con gái đắt chồng, ngày lắm mối tối nằm không. Ấy là theo 
ý-kiến của cô-nhân. Thât ra thì sai bét... 


8 
'§ '“ 


Khi đã biết qua đất tròn rỏi (thế-kỷ thứ tư trước T.l.k.ng.) thì 
cö-nhân lại muốn biết đường vòng dài bao nhiêu. Đời xưa cũng 
như đời nay, không ai đi khắp thể-giới mà đo được. ((hí có mội 
cách là đo đường dài từ một thanh-phổố nọ đến một thanh-phố kia, 
và tính xem là phần mấy của đường vòng quả đất rồi làm một cái 
Lính nhân. Cách tính cái phằần-số nói trên phải dùng đến thiên-văn- 
học và đường kính hay đường vĩ. 

Đời xưa ở nước Hy-lạp có một hạng người chuyên môn việc đo 
đường trường bằng chàn Họ không dùng thước, họ chỉ đếm bước. 
Cách đo sơ sài như thế nên dường vòng quả đất có bốn vạn cây số 
mà về thời ông A-rit-tốt cô-nhân lại do ra đến tám vạn. Ba bốn 
trắm nắm san con số đỏ rút đi nhiều rồi đến đời ông Tỏ-lê-mê, vào 
thê-kỷ thứ hai sau T.I.k ng., con số đó đã gần đúng. 

đa xem đó thì biết, với những khi-cu rất là đơn giản, cŠÖ-nhân 
đã tìm ra hẳn hoi quả đất to là bao nhiêu. 


Trong hai mươi thế-kỷ qua đất được năm yên thì cũng dược 
cho là tròn. lến ngày ông C-pec=ních bắt phải xoay thì các nhà 
thông-thái lại dâm ra nghỉ rằng quả đãi không thề toàn tròn được. 
Nói rõ hơn thì xưa kia quả đất là một quả bóng tròn, đến thế-kỷ 
thứ mười sảu mười bày lại là một quả bóng bầu-dục. Nếu là một 
qua bóng bầu-dục thì quả đất nằm ra làm sao, nằm ngang, hai đầu 
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bẹp ở về phía Nam-eưe và Bắc-eựe hay là nằm giọe? Ông Nơ-tông(New- 
ton) tính ra rằng quả đất nắm ngang, chiều ngắn theo chiều địa- 
_ trục. Ông Cát-xi-ni đệ-nh] (Cassini H) đo ra thì quả đất năm giọc. 

Tòa Hàn-làm khoa-họoe Pháp bên sai hai phải- hộ đi đo: lai, mộI 
phái đo ở miền xích -đạo, một phái đo ở miền Bắc-eực. 


Phải xuống miền nóng đi đo mắt mười nắm trời, rồi về các 
phái-bộ-viên đàm ra cãi nhan kịch-liệt. Phải lên miền Bắc có ông 
Mô-péc-tuy (Maupertnis) đứng đầu, đi mất có một năm mà fìm ra 
rằng ông Nơ-tông nói đúng. 

Được thê. ông Mô-péc-tuy bèn cho về một bức tranh có cảnh 
ông ta mặc nhiều áo lông đương ngồi đè bẹp quả đất xuống ở tận 
đầu Hắc-cực. Nhà văn-hào Vôn-te (Voltaire) vốn đã ghét sẵn bèn 
đặt cho tên là «Đè bẹp đại-gia » (le grand aplatisseur). 

Quả dất được cho là bẹp từ đấy, hay nói cho đúng hơn là một 
thê thuần tròn XOAY, 


TOÁN PHÁP GIẢI TRÍ 


BÀI GIẢI TÍNH ĐỒ SỐ 3 ĐĂNG TRONG KHOA-HỌC SỐ 3 


Ông A hỏa vợ có một trai là T 
3â B hóa chồng có một' gái là Gö 

Gặp lúc eao-hửng Nguyệt lão xe duyên cho ông kia lấy con bà 
nọ, bà nọ lấy con ông kia, rồi kết quả ra thế này : 

Ông A lấy cô G đẻ ra cu Ö 
Bà B lấy cậu T để ra cu D 
Cu © con ông A là em cậu T, vậy là chủ eu D 
Củ D con bà B là em có GŒ, vậy là chú eu C 

Vậy thì cu € và eu D cả hai người vừa là chủ là chảu nhau. 
Không biết họ gọi nhau ra làm sao? Mà cách xưng hô trong hai gia- 
đình ấy đều rắc rối như thế cả. Thật là tuân-thường điên đảo. 

Ai thích cái tính này xin cử tìm những bà hóa có con trai lớn, 
hoặc những ông bỏ vợ có con gái lỡ thì, rồi làm mối cho họ lấy 
nhau như trên kia. Nhưng phải nhở rằng ở nước ta những liếng 
xưng hô trong chín họ phân biệt hẳn, thành ra ít «ca » hơn bên tây. 


4 , TH N<PHÁI" IÀI-ÊHÍ 


UÁC HÀI tIÁI TÍNH ĐÓ HA SỐ THƯỚC 

V4 bái tính đó này, chúng lôi có nhận được 12 bái giải đúng của 

các ông + P?humH‹HJoe thiếu, Tran<mut Tlụ, Truườưng-đđức- Máu, Thán- 

tromg- Trung, loàn-rongJ=frumj6n, lPópê-P4, Vguyln Tuyên, Lế- 
Ginh, Ilỗ- Xuân, P#-hún-(/lhiểu, M—. T, 0à có Há-th[ Vó= VỊ, 


HÀI (IẤI HÀI TÍNH ĐÓ VI THUỐC LÁ KHUNG HOANG 
THÂN-TRỌNG.-TRƯNG 
Liiểu (l0ðe ma VÉ dược l1 HH 21, 
Phí pðlá một lúc hết ngny tươi, 
Thuốc lăn gom góp hai mươi mu, 
Trữ hni, sáu điển hút nữa chơi, 
(òn lai gân mu; điển nến hú, 
lai máu trên kín tạm để ngoái, 
lút hai điển ấy, thưa hai mẫu, 
Iọip với lái trên : một điểu dài (1), 
Hút xong diếu ấy, thừa hi mâu, 
(hay ðang lang xóin hỏi mượn vay 
Thêm một mầu nhỏ thành điểu chối, 
[EfI cön mi mượn, tá liên ngny, 
Ngôi nghiên l:hói thue phì phá, 
IEut (l1, lu lụi được bị tưới lún, 


BÀI RA 
Nạn đầu -eØ' 
[ương lchi lan kem gáạo khan, 
(ö 011nh lang gõ lòng gian lị đời, 
Phép công đủ định phân lời, 
(òn mì mg TÀI Khiêm nitời một phần. 
Hán thị định =giá phi tuân, 
Những cần, laf dụng đồn cân ngắn đài, 
JChÍ mì cân gạo Đến HÀY, 
Đến lí bán, lại cân quay trở dâu, 
lẺ gian elnra được bao lâu, 


si ngoc © cac - 8 tên h di nn:: th g 'Ñ 1Ã . . 5S... 
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(1) Đáng lễ chi cần li mâu thôi (1, P.5.) 


-Z.Ÿ1.!ÏÝÏ_ŸŠ<~_F. đ“ 


THÂN TRỌNG-THUNG 47 
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_— _Ỷ-ỶŸPễ-_PẼE — ‡“~——- ~-: 


Có nhà chức-trách 1ö mầu øian man. 
Hát cân với cải cân gian, 

Nhưng khi mua bản phải cần ngược đầu, 
Nhà chức trách có ngờ đâu, 

Tuy rằng không lãi, nhưng nào có thua, 
Hỏi ai giỏi tỉnh tính nhờ, 

Phép công cho lãi đúng vừa my phân ? 
Tôi đây có kế cũng thần. 

Gao mua hai nửa bắt cân hai đần. 
Lãi anh hàng gạo còn bao 3 


Hoàng-Xuân-Hãn 


s 


Vì nhiêu bạn dọc yêu cầu : 
BẮT ĐẦU TỪ 1er MAI 192 
Báo THANH-NGHỊ 


(Do một nhóm thanh piên trí-thức chủ trương, gồm có các giáo sư luật. 


gia, bác sĩ, cược sĩ, cùng các họa-sl, nhac-sĩ, và văn gia) ra mỗi tháng 
hai kỳ vào ngày 1 và 16. 


TRONG SỐ ler MAI CÓ NHỮNG BÀI: 

Lập Hiến : Phan Anh; Ăn độ kinh tế 0à chúnh trị: Vũ văn Hiền ; Mặt giời 
mọc giữa ban đêm ở Phúp : Ngụy như Kontoum; Vấn đề đi uap đối uới dân quê : 
Vũ đỉnh Hòc; Quan niệm bài thơ : Đoàn phửứ Tử, Phạm văn Hanh, Nguyễn 
xuân Sanh; Công cước bảo bệ hài nhỉ ở các (nước : Bà Phan Anh; Vấn đề hồi 
môn : Phan Mỹ; Xử niệm Phan Thiết: Định gia Trinh; Âm nhạc lối hát đ đào: 
Nguyễn xuân Khoảt; Đạo nghị định mới oề luật thuê nhà: Đỗ xuân Sẵng; Sự 
quan hệ giữa hai học thuyết Lão uà Nhồng: Đặng thái Mai; Công cuộc bài trừ 
bệnh lao bên Phúp: Bác sĩ Trịnh văn Tuất: kuợc khdo 0ê thi-hội năm Duu-Tân 
thử bầu : Nguyễn văn Huyền; Một nhà toán học có từng, ông Cauchg: Hoàng 
xuân Hãn. 

Và những bài về văn chương, mỹ thuật, và khảo cứu của các ông Tô ngọc 
Vân, Đỗ đức Thu, Trần văn Giáp, Nguyễn văn Tố, Nguyễn trọng Phấn, các 
Bắc sĩ Phan huy Quát, Trần văn Bảng, Đặng huy Lộc v... v... 

Giá báo: Mỗi số 0825, 3 tháng 1550, 6 'hảng 2$S0. 1 năm 5$i0. 
Chủ nhiệm ; VŨÙ-ĐINH-HÒE 
Tòa báo : 102 phố hàng Bông Hanoi. Giây nói 672, 

Sẵn sóc đến giáo-duc của con em, gia-đình nào cũng dã mua Văn Mới Trẻ Em, 
lừ béo dup nhất ở Đông-dươrg, chuiyên 0ê nhì đồng giáo-dục do các giáo-str 0à 
Đoàn trưởng các dcàn Hướng đạo chủ trương : Vũ-đình-Hỏe, Pàam Lợi, Ngô- 
bick-San, Lê-I uụ- Vân, Nunuên-quang- Đường. _ 


| 


soạn rất công phu tô ra lác- 


Sách nhận được 


Chúng tôi nhận được: 
1) Máu đồng hồ của ông Nguyên-thành- Liêu ở Quảng Ngãi. Sách 
giã là một nhà rất lành nghề, Giá 0§50 


2) Thanh-niên trước thế-giới mới của Phùng-NÑguyên. Nhà Tân- 


Việt xuất bẳn. 


3) Đời- Văn của Trần-thanh-Mai. Nhà Tân-Việt xuất bản. 
Xin cám ơn tác-giả và nhà xuất bản và xin vui lòng giới thiệu 


-eùng bạn đọc. 


Hộp thơ 
Cùng báo « Đàn-bà ». Trong mục « Nøó-nghĩnh » số bảo ra ngày 
(0 Avril quý báo cỏ trích đăng mấy bài về « Khoa Họe dị nhân» của 
báo Khoa-Họe số 4 ra ngày 1 Avril.— Bản bảo rầt vui lòng đề quý 
báo trích đăng những bài hợp với tôn chỉ quý bảo; song xin quý bảo 
viết rõ ở dưới là trích trong báo Khoa-Học. 


Củng ông Nguyên-BỤ (Đồng-hớ.). cô Bùi-thị-Bich-Trảm /Vũ-tư- 
Học Bộ Quấc-Gia Giáo-dục (Huế), ông Phún-ihắc-Khoan (Huế), ông 
Dương-Minh (Sai-gòn). Đã nhận được bài của các ngài gửi đến. 
Kỳ này vì nhiều bài vở quả nên chưa tiện đăng, Nếu có thề sẽ đăng 
trong một số sau. Xin thành thực cảm ta các ngài. 


=+ =—=-==: _—ẻ — ^^ -~— - ————- _ “ 
Mhta Ìn Irung-Bẳo, Mà-HộÌ, Xou S TS ÿhủ-nhiệm : Wguyèn-Bình-Thụ. 
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